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BÁO CÁO
Tổng kết thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, 
Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002, 
Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự năm 2002 
–––––––––––––––––––––––
Luật tổ chức Tòa án nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 02-4-2002, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-10-2002; Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân được Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 04-10-2002, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-10-2002 (được sửa đổi, bổ sung năm 2011); Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự được Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 04-11-2002, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-11-2002. Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002 và hai Pháp lệnh nêu trên là những văn bản pháp lý chủ đạo thể chế hóa các quan điểm của Đảng về công tác Tòa án, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 1992 về Tòa án nhân dân, quy định cụ thể về các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hệ thống Tòa án nhân dân, quy định về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ và thẩm quyền của Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp, quy định về chế định Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân. Sau hơn 10 năm thực hiện Luật tổ chức Tòa án năm 2002, Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002 và Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự năm 2002, hệ thống Tòa án đã từng bước được kiện toàn, phát triển cả về tổ chức và hoạt động; đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm, cán bộ, công chức Tòa án được củng cố, tăng cường cả về số lượng và chất lượng; cơ sở vật chất của ngành Tòa án đã có bước cải thiện nhất định tạo điều kiện để ngành Tòa án hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ chính trị đặt ra đối với công tác Tòa án. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002 và Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự năm 2002 cũng cho thấy các văn bản pháp luật này đã và đang bộc lộ những hạn chế, bất cập, đặc biệt là những vấn đề về mô hình tổ chức hệ thống Tòa án nhân dân, các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của Tòa án, cơ cấu tổ chức bộ máy của Tòa án từng cấp; về thẩm quyền của Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự, các quy định về Thẩm phán, Hội thẩm, về chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ đối với Thẩm phán và cán bộ, công chức Tòa án và về các điều kiện bảo đảm hoạt động của Tòa án, đặc biệt là trong bối cảnh cải cách tư pháp hiện nay. 


Ngày 02-6-2005, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TW “về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, trong đó đề ra nhiệm vụ đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, với mục tiêu là xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao. Ngày 28-7-2010, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 79-KL/TW “về Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, trong đó xác định phương hướng tổ chức Toà án theo theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính gồm 4 cấp là Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân tối cao. Ngày 19-6-2010, Quốc hội khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 48/2010/QH12 “về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội khóa XII”, giao cho Tòa án nhân dân tối cao chủ trì xây dựng Dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) theo hướng hợp nhất những nội dung của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002 và Pháp lệnh Tổ chức Tòa án quân sự năm 2002. Ngày 28-11-2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi), trong đó có nhiều quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Tòa án nhân dân - Đây là những vấn đề cần được cụ thể hóa trong Dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

Để có cơ sở cho việc xây dựng Dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Tòa án nhân dân tối cao đã tiến hành rà soát, đánh giá, xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 2002, Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân năm 2002 và Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự năm 2002.
I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2002, PHÁP LỆNH THẨM PHÁN VÀ HỘI THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2002, PHÁP LỆNH TỔ CHỨC TÒA ÁN QUÂN SỰ NĂM 2002 
Thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002, Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự năm 2002 và các nghị quyết của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao đã triển khai một số công tác sau đây:

Một là, thi hành quy định tại Điều 17 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, Tòa án nhân dân tối cao đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp tiếp nhận bàn giao công tác quản lý Tòa án nhân dân địa phương về tổ chức (được thực hiện xong vào ngày 25-9-2002 ở cả Trung ương và các địa phương).

Hai là, Tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương soạn thảo, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua và ban hành Nghị quyết số 132/NQ-UBTVQH11 ngày 04-10-2002 “về Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Hội đồng nhân dân địa phương trong việc quản lý các Tòa án nhân dân địa phương về tổ chức”; Nghị quyết số 134/NQ-UBTVQH11 ngày 04-11-2002 về “Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức”. 

Ba là, Tòa án nhân dân tối cao đã phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-BQP-BNV-UBTWMTTQVN ngày 01-4-2003 “Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002”. 

Bốn là, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 51/2002/QĐ-TCCB ngày 23-10-2002 “Phân cấp quản lý cán bộ Tòa án nhân dân địa phương”; Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn số 42/TCCB ngày 22-10-2002 “về công tác tổ chức cán bộ Tòa án nhân dân cấp tỉnh”; trên cơ sở quy định của Luật và các Pháp lệnh, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành các văn bản hướng dẫn về triển khai thi hành Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân, về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán, về Quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán ở Trung ương và địa phương; tiến hành tổ chức tập huấn trong toàn ngành về việc triển khai thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002 và các Pháp lệnh. 

Năm là, thực hiện chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng, trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội các dự án Luật, Pháp lệnh về tố tụng để bảo đảm phù hợp với các quy định mới của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002; đồng thời phối hợp với các cơ quan hữu quan ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn áp dụng thống nhất các quy định của luật, pháp lệnh trong công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án.

Như vậy, công tác tổ chức triển khai thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002, Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự năm 2002 đã thể hiện được sự chủ động, tập trung của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan trong việc chỉ đạo và hướng dẫn thi hành, bảo đảm thực hiện đúng các yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. 
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2002, PHÁP LỆNH THẨM PHÁN VÀ HỘI THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2002, PHÁP LỆNH TỔ CHỨC TÒA ÁN QUÂN SỰ NĂM 2002 

1. Về tổ chức của hệ thống Tòa án nhân dân 

Theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002 thì hệ thống tổ chức Tòa án ở nước ta vẫn được tổ chức theo đơn vị hành chính, bao gồm: Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tính đến 30-6-2013, cả nước có 764 Toà án nhân dân, bao gồm: Toà án nhân dân tối cao, 63 Toà án nhân dân cấp tỉnh và 700 Toà án nhân dân cấp huyện (riêng huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa chưa có Tòa án). Nếu xét theo thẩm quyền xét xử, hệ thống Toà án nhân dân có thể phân chia thành 763 Toà án cấp sơ thẩm (bao gồm 700 Toà án cấp huyện và 63 Toà án cấp tỉnh), 66 Toà án phúc thẩm (bao gồm 63 Toà án cấp tỉnh và 3 Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao) và 69 cơ quan xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm (bao gồm 63 Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh, 5 Toà chuyên trách của Toà án nhân dân tối cao, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao).


Về cơ cấu tổ chức của mỗi Toà án, cho đến nay đã và đang củng cố kiện toàn theo đúng quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân và các Nghị quyết của Quốc hội ; cụ thể: Toà án nhân dân tối cao có Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (hiện tại có 13/17 thành viên), Toà án quân sự trung ương, Toà hình sự, Toà dân sự, Toà kinh tế, Toà lao động, Toà hành chính và các Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao (hiện tại có 3 đơn vị là: Toà phúc thẩm tại Hà Nội, Toà phúc thẩm tại Đà Nẵng và Toà phúc thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh), bộ máy giúp việc (hiện tại có 12 đơn vị, bao gồm Văn phòng, Vụ Thống kê- Tổng hợp, Ban Thư ký, Ban Thanh tra, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Viện khoa học xét xử, Báo công lý, Tạp chí Toà án nhân dân và Trường cán bộ Toà án); Toà án nhân dân cấp tỉnh, cơ cấu tổ chức gồm có Ủy ban Thẩm phán, Toà hình sự, Toà dân sự, Toà kinh tế, Toà lao động, Toà hành chính, bộ máy giúp việc (hiện tại có 3 đơn vị, bao gồm Văn phòng, Phòng giám đốc - kiểm tra và Phòng Tổ chức - Cán bộ); đối với Toà án nhân dân cấp huyện, cơ cấu tổ chức gồm có Chánh án, một hoặc hai Phó Chánh án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Toà án và bộ máy giúp việc.


2. Về tổ chức của các Tòa án quân sự

Theo quy định Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự năm 2002, thì các Tòa án quân sự là những cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thuộc hệ thống Tòa án nhân dân được tổ chức trong quân đội; bao gồm: Tòa án quân sự trung ương; các Tòa án quân sự quân khu và tương đương; các Tòa án quân sự khu vực. Căn cứ vào nhiệm vụ và tổ chức của Quân đội, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập, giải thể Tòa án quân sự quân khu và tương đương, Tòa án quân sự khu vực theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Hiện nay, cả nước có 9 Tòa án quân sự cấp quân khu (được tổ chức tại 7 quân khu, quân chủng Hải quân và Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội); 17 Tòa án quân sự khu vực (mỗi quân khu, quân chủng có 2 Tòa, Thủ đô Hà Nội có 1 Tòa).
Về cơ cấu tổ chức của mỗi Tòa án quân sự, thì Tòa án quân sự Trung ương thuộc cơ cấu tổ chức của Toà án nhân dân tối cao, được tổ chức ở Bộ Quốc phòng, có Uỷ ban Thẩm phán, các Toà phúc thẩm và bộ máy giúp việc. Theo Quyết định số 31/QĐ-TCCB ngày 24/4/2003 của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, bộ máy giúp việc của Toà án quân sự Trung ương gồm có: Phòng Nghiên cứu - Tổng hợp, Phòng Giám đốc- Kiểm tra, Phòng Tổ chức - Cán bộ và Văn phòng (trực thuộc Văn phòng có các ban: Hành chính, Tài chính và Thông tin - Tư liệu). Toà án quân sự cấp quân khu có Ủy ban Thẩm phán và Ban hành chính tổng hợp. Toà án quân sự khu vực có Chánh án, Phó Chánh án, các Thẩm phán, Thư ký và Ban hành chính tổng hợp. 

3. Về Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án 


Về số lượng Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án, tại Nghị quyết số 473a/NQ-UBTVQH13 ngày 28-3-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về tổng biên chế và số lượng Thẩm phán của Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp đã bổ sung cho các Toà án nhân dân địa phương đến năm 2013 là 1.713 biên chế, theo đó tổng số biên chế của Toà án nhân dân các cấp là 15.237 người, gồm:

- Tổng biên chế của Toà án nhân dân tối cao là 722 người, trong đó có 120 Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (được giữ nguyên theo Nghị quyết số 770/2009/UBTVQH12 ngày 23-02-2009 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội); 

- Tổng biên chế của Toà án nhân dân cấp tỉnh là 4.088 người, trong đó có 1.170 Thẩm phán trung cấp;

- Tổng biên chế của Toà án nhân dân cấp huyện là 10.427 người, trong đó có 4.865 Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp;

- Tổng biên chế Toà án quân sự các cấp được giữ nguyên theo Nghị quyết số 770/2009/UBTVQH12 ngày 23-02-2009 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Đến nay, số biên chế của ngành Toà án nhân dân và các Toà án quân sự đã được thực hiện tương đối đầy đủ, bảo đảm đúng cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn và thủ tục tuyển dụng theo quy định. Theo số liệu tính đến ngày 30-6-2013 ngành Toà án nhân dân có 13.624 người, trong đó có 4.957 Thẩm phán (bao gồm 109 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, 1.013 Thẩm phán cấp tỉnh, 3.835 Thẩm phán cấp huyện), 6.702 Thẩm tra viên và Thư ký Toà án, 1.965 chức danh khác. So với chỉ tiêu được Ủy ban thường vụ Quốc hội phân bổ, đội ngũ Thẩm phán Tòa án nhân dân còn thiếu 1.198 người (11 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; 157 Thẩm phán tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh và 1.030 Thẩm phán tại Tòa án nhân dân cấp huyện). 

Về số lượng biên chế của các Tòa án quân sự có 333 người, trong đó có 141 Thẩm phán (bao gồm 19 Thẩm phán Tòa án quân sự Trung ương, 54 Thẩm phán Tòa án quân sự cấp quân khu, 68 Thẩm phán Tòa án quân sự cấp khu vực). 
Về trình độ của đội ngũ Thẩm phán Tòa án nhân dân, tính đến nay 100% Thẩm phán Toà án nhân dân các cấp có trình độ cử nhân luật trở lên; cụ thể là: trong số Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có 28% có trình độ trên Đại học, 72 % có trình độ cử nhân luật, 100% có trình độ cử nhân hoặc cao cấp lý luận chính trị, gần 70% có trình độ ngoại ngữ và tin học cơ sở; trong số Thẩm phán trung cấp có 7% có trình độ trên Đại học, 93% có trình độ cử nhân luật, 70%  có trình độ cao cấp hoặc cử nhân lý luận chính trị, 30% có trình độ trung cấp lý luận chính trị, hơn 50% có trình độ ngoại ngữ và tin học cơ sở; trong số Thẩm phán sơ cấp có 6,5% có trình độ trên Đại học, 93,5% có trình độ cử nhân luật, 31,2% có trình độ cao cấp hoặc cử nhân lý luận chính trị, 68,8% có trình độ trung cấp lý luận chính trị, gần 35% Thẩm phán sơ cấp có trình độ ngoại ngữ và tin học cơ sở. Hiện nay, có trên 80% Thẩm phán Toà án địa phương đã được bổ nhiệm làm Thẩm phán nhiệm kỳ thứ hai, nhiều trường hợp là nhiệm kỳ thứ ba, cá biệt có trường hợp có trên 20 năm làm Thẩm phán nên tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong công tác. Số Thẩm phán còn lại tuy được bổ nhiệm nhiệm kỳ đầu nhưng đã có nhiều năm làm Thư ký Toà án, chuyên viên pháp lý, Thẩm tra viên, được đào tạo chính quy về kiến thức pháp luật và đã qua đào tạo nghiệp vụ xét xử nên về năng lực có thể bảo đảm giải quyết, xét xử các vụ án được giao theo thẩm quyền. Như vậy, có thể nói đội ngũ Thẩm phán, công chức Tòa án nhân dân bước đầu được củng cố, kiện toàn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu mà nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Tòa án nhân dân.

Về trình độ của đội ngũ Thẩm phán Tòa án quân sự, 100% Thẩm phán Tòa án quân sự các cấp có trình độ cử nhân luật trở lên; 12,7% có trình độ sau đại học; 58,8%  có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ ngành Toà án quân sự có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp mà Bộ Chính trị đặt ra. 
4. Về Hội Thẩm 
Thi hành các quy định của Luật tổ chức Tòa án năm 2002, Pháp lệnh Thẩm phán và Hội Thẩm Tòa án nhân dân năm 2002, Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự năm 2002 về Hội thẩm, trong những năm qua, số lượng, chất lượng và vai trò của Hội thẩm đã được củng cố, kiện toàn một bước. Đến nay, tổng số Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân địa phương (nhiệm kỳ 2011-2016) đã bầu được 15.630 người, trong đó Hội thẩm Toà án nhân dân cấp tỉnh là 1.771 người và Hội thẩm Toà án nhân dân cấp huyện là 13.859 người. Về chất lượng, Hội thẩm nhân dân có trình độ cử nhân luật là 2.887 người (chiếm 18,5%); cử nhân chuyên ngành khác là 8.253 người (chiếm 52,8%); còn lại 4.490 người có trình độ dưới đại học (chiếm 28,7%). Hội thẩm quân nhân Toà án quân sự (nhiệm kỳ 2009-2014) đã cử được 398 người, trong đó Hội thẩm quân nhân Toà án quân sự cấp quân khu là 136 người và Hội thẩm quân nhân Toà án quân sự khu vực là 262 người. Về chất lượng, Hội thẩm quân nhân có trình độ Cử nhân luật là 68 người (chiếm 17%); cử nhân chuyên ngành khác là 330 người (chiếm 83%).  

5. Về chế độ, chính sách đối với Thẩm phán, Hội thẩm và cán bộ, công chức Tòa án

a) Về chế độ tiền lương đối với Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án
Tiền lương đối với Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án được xác định căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30-9-2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát và hệ thống thang, bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, cán bộ, công chức ngành Toà án được xếp vào Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, cụ thể là:

- Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao được xếp cùng nhóm với Thẩm tra viên cao cấp ngành Toà án; chuyên viên cao cấp và các ngạch công chức hành chính tương đương khác (công chức A3.1); 

- Thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh (Thẩm phán trung cấp) được xếp cùng nhóm với Thẩm tra viên chính ngành Toà án; chuyên viên chính và các ngạch công chức hành chính tương đương khác (công chức A2.1);

- Thẩm phán Toà án nhân dân cấp huyện (Thẩm phán sơ cấp) được xếp cùng nhóm với Thư ký Toà án, Thẩm tra viên ngành Toà án; chuyên viên và các ngạch công chức hành chính tương đương khác (công chức A1) ;
- Thẩm phán và các chức danh khác của Tòa án quân sự hưởng lương theo chế độ quân hàm trong quân đội.
b) Về chế độ phụ cấp đối với Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án
Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Toà án được hưởng các chế độ phụ cấp áp dụng chung trong các cơ quan nhà nước (phụ cấp chức vụ, phụ cấp công vụ, độc hại…) như đối với cán bộ, công chức Nhà nước khác. Ngoài ra, được hưởng thêm các phụ cấp đặc thù; cụ thể là:

- Phụ cấp trách nhiệm: thực hiện theo Quyết định số 171/2005/QĐ-TTg ngày 08-7-2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Thẩm phán, Thư ký Toà án và Thẩm tra viên ngành Toà án. Theo đó, từ ngày 01-10-2004 Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao được hưởng phụ cấp trách nhiệm là 20%; Thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh (Thẩm phán trung cấp) là 25%; Thẩm phán Toà án nhân dân cấp huyện (Thẩm phán sơ cấp) là 30% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); Thẩm tra viên cao cấp được hưởng phụ cấp trách nhiệm là 15%; Thẩm tra viên chính là 20%; Thẩm tra viên là 25% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); Thư ký Toà án các cấp được hưởng phụ cấp trách nhiệm là 20% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Thẩm phán các Tòa án quân sự hưởng phụ cấp trách nhiệm là 15% ; các chức danh khác hưởng phụ cấp trách nhiệm là 10%. 
- Phụ cấp thâm niên nghề: thực hiện theo Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15-9-2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ. Theo đó, từ ngày 01-01-2009 cùng với các ngành Kiểm sát, Kiểm toán, Thanh tra, Thi hành án dân sự và Kiểm lâm thì các chức danh Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký Tòa án được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề, cụ thể: cán bộ, công chức có thời gian làm việc đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

c) Về chế độ phụ cấp đối với Hội thẩm 
Khi làm nhiệm vụ xét xử, Hội thẩm được hưởng phụ cấp theo quy định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng phiên toà. Theo đó, Hội thẩm Toà án nhân dân được hưởng chế độ bồi dưỡng là 90.000 đồng/ngày (kể cả ngày làm việc nghiên cứu hồ sơ và tham gia xét xử tại Toà án nhân dân các cấp). 

6. Về việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Tòa án các cấp
a) Việc thực hiện chức năng xét xử các loại án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án 

Trong những năm gần đây, số lượng các loại vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án liên tục tăng mạnh, trung bình mỗi năm tăng khoảng 15% làm cho công việc của các Tòa án ngày càng quá tải. Riêng năm 2012 (số liệu tính từ 01-10-2011 đến 30-9-2012), tổng số các loại vụ án mà Tòa án các cấp thụ lý, xét xử là 332.868 vụ (tăng 33.559 vụ so với năm 2011). Về chất lượng xét xử, tính trung bình mỗi năm có khoảng trên dưới 4% các bản án, quyết định của Tòa án chưa có hiệu lực pháp luật bị sửa và khoảng 1,19% các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị hủy. Riêng năm 2012, tỷ lệ các bản án, quyết định hình sự bị hủy là 0,5%, bị sửa là 4,9%; tỷ lệ các bản án, quyết định dân sự bị hủy là 1,3%, bị sửa là 1,7%; tỷ lệ các bản án, quyết định hành chính bị hủy là 3,5%, bị sửa là 3,1%.
Về công tác thi hành án hình sự, nhìn chung việc ra các quyết định thi hành án hình sự bảo đảm kịp thời, không để quá hạn luật định; việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đều bảo đảm có căn cứ theo quy định của pháp luật. Các Toà án cũng đã thường xuyên phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan Công an rà soát danh sách những người đã có quyết định thi hành án phạt tù hiện còn tại ngoại chưa bị bắt thi hành án để đôn đốc bắt thi hành án; phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong việc quản lý các đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ ở địa phương.

Việc ra quyết định kháng nghị hoặc không kháng nghị và trình Chủ tịch nước xem xét đơn xin ân giảm hình phạt tử hình đã được Chánh án Toà án nhân dân tối cao thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

Về công tác miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách nhà nước, trong thời gian từ ngày 01-01-2010 đến ngày 31-12-2012, các Tòa án nhân dân cấp huyện đã miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách nhà nước đối với 35.416 trường hợp với tổng số tiền được miễn, giảm là trên 54 tỷ đồng. Trong quá trình giải quyết, các Tòa án đã có sự phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thi hành án dân sự và Viện kiểm sát cùng cấp trong việc kiểm tra các điều kiện đối với các trường hợp được đề nghị miễn, giảm; đồng thời, xem xét kỹ các tài liệu, hồ sơ có liên quan, cân nhắc thận trọng, bảo đảm việc xét miễn, giảm vừa tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về các điều kiện của người phải thi hành án nhưng cũng tính đến việc bảo đảm sự nghiêm minh của quyết định đối với những khoản thu nộp ngân sách mà Tòa án đã tuyên. 

Qua thực tiễn xét xử và giải quyết các việc khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, hoạt động của Tòa án các cấp đã góp phần có hiệu quả trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong phạm vi cả nước cũng như ở từng địa phương, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thực sự là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, bảo vệ quyền con người, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác.

b) Về thực hiện nhiệm vụ giám đốc việc xét xử của Tòa án nhân dân các cấp

Giám đốc việc xét xử là các hoạt động kiểm tra, đánh giá của Tòa án cấp trên đối với việc áp dụng pháp luật trong công tác xét xử của Tòa án cấp dưới, nhằm phát hiện các khuyết điểm, thiếu sót để rút kinh nghiệm hoặc có các biện pháp khắc phục kịp thời. Giám đốc việc xét xử của Tòa án cấp trên đối với Tòa án cấp dưới chủ yếu được thực hiện thông qua công tác xem xét, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm và kiểm tra hoạt động xét xử của các Tòa án. Việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và kiểm tra hoạt động xét xử của Tòa án cấp dưới không chỉ Tòa án nhân dân tối cao mới có chức năng này mà các Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự trung ương và các Tòa án quân sự cấp quân khu cũng thực hiện. Tuy nhiên do phạm vi đối tượng mà các Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự trung ương và các Tòa án quân sự cấp quân khu phải giám đốc việc xét xử không rộng, nên nhiệm vụ giám đốc thẩm chủ yếu tập trung ở Tòa án nhân dân tối cao. 
Về công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, trong những năm qua, công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nhân dân tối cao được tập trung thực hiện theo hướng nâng cao chất lượng giải quyết nhưng đồng thời không để quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. Trung bình mỗi năm, Tòa án nhân dân tối cao đã giải quyết khoảng 4.500 đơn (vụ)/10.000 đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Với việc áp dụng nhiều biện pháp đồng bộ như: đổi mới quy trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn; tăng cường cán bộ, công chức cho các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tối cao; động viên cán bộ, công chức làm thêm giờ, ngày nghỉ; thành lập “Tổ công tác đặc biệt” hoặc các “Tổ Thẩm phán” để giúp Chánh án trong giải quyết các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết …, do đó công tác này đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều vụ việc bức xúc, kéo dài đã được tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện tập trung đông người tại trụ sở Tòa án; chất lượng giải quyết đơn, kháng nghị và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm  được nâng lên, đã hạn chế thấp nhất các trường hợp trả lời không có căn cứ kháng nghị nhưng sau đó người có thẩm quyền lại kháng nghị để giải quyết vụ án theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm. Thông qua công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đã kịp thời phát hiện các bản án, quyết định có sai lầm nghiêm trọng để kháng nghị giải quyết, nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức và công dân. Cùng với việc chú trọng làm tốt công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, với quan điểm chỉ đạo cần kiên quyết phát hiện và khắc phục những sai lầm nghiêm trọng ảnh hưởng tới quyền lợi của nhà nước, tập thể và các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn số 340/TANDTC-BTK ngày 25-11-2011, xác định trách nhiệm của các Tòa án trong việc phát hiện, kiến nghị xem xét bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. 

Về công tác kiểm tra hoạt động xét xử và thi hành án hình sự, những năm qua đã ngày càng được quan tâm, tăng cường. Hàng năm, Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra công tác xét xử và thi hành án hình sự tại các đơn vị trong toàn ngành. Qua công tác kiểm tra, các hồ sơ vụ án và hồ sơ thi hành án hình sự đều được xem xét, đánh giá kỹ lưỡng. Khi kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra đều trực tiếp nhận xét và kết luận, phân tích cụ thể về ưu điểm, khuyết điểm của từng đơn vị, từng Hội đồng xét xử, làm rõ mức độ đúng, sai về áp dụng pháp luật. Đối với một số vụ án phát hiện có sai lầm nghiêm trọng về đường lối xét xử hoặc thủ tục tố tụng, các đoàn kiểm tra đã đề xuất để người có thẩm quyền ra quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Chỉ tính riêng năm 2013, Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao đã kiểm tra 1.603 hồ sơ vụ án hình sự và 4.856 hồ sơ thi hành án phạt tù tại các Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện của 16 tỉnh, thành phố trong cả nước; đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra chuyên đề về việc xử phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo, về tình trạng bản án tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án dân sự.... Ngoài ra, Ban Thanh tra còn tham mưu cho lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao tổ chức một số Hội nghị rút kinh nghiệm về những thiếu sót trong công tác xét xử, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tòa án mà trọng tâm là công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án.

c) Về thực hiện nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm xét xử
Tổng kết kinh nghiệm xét xử là một nhiệm vụ rất quan trọng mà Quốc hội giao cho Tòa án nhân dân tối cao thực hiện. Qua công tác tổng kết kinh nghiệm xét xử, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết trong công tác xét xử được tập hợp, chọn lựa để bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, Thẩm phán trong toàn ngành, đồng thời phát hiện những vấn đề bất cập, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật để rút kinh nghiệm, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật và ban hành các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật. Công tác tổng kết kinh nghiệm xét xử của Tòa án nhân dân tối cao trong thời gian qua được thực hiện chủ yếu thông qua các hình thức sau:

Thứ nhất, hàng năm, tại các Hội nghị tổng kết công tác của ngành Tòa án nhân dân, các Tòa phúc thẩm, Tòa chuyên trách thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao, thông qua công tác xét xử phúc thẩm, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm, công tác thanh tra tổng kết thành các tham luận về kinh nghiệm xét xử của các Tòa án. 

Thứ hai, từ thực tiễn công tác xét xử của mình, các Tòa án địa phương tập hợp các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn giải quyết các vụ việc cụ thể ở địa phương mình để đề nghị Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng thống nhất. Đây là một trong các nguồn để Tòa án nhân dân tối cao tập hợp, tổng kết kinh nghiệm xét xử.
Thứ ba, thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nhiều kinh nghiệm xét xử hoặc các giải pháp cụ thể đã được các Tòa án vận dụng trong thực tiễn xét xử được thảo luận, trao đổi. Đây cũng là cơ sở để Tòa án nhân dân tối cao nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm xét xử.

Nhìn chung trong thời gian qua, công tác tổng kết kinh nghiệm xét xử đã tạo điều kiện để Tòa án nhân dân tối cao làm tốt công tác xây dựng pháp luật và hướng dẫn áp dụng pháp luật trong công tác xét xử, chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng giải quyết các vụ việc cụ thể trong ngành Tòa án, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án. 
d) Về nhiệm vụ xây dựng pháp luật và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật
Theo quy định tại Điều 19 của Luật tổ chức Tòa án nhân dân, thì Tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ trình Quốc hội các dự án luật, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội các dự án pháp lệnh theo quy định của pháp luật; đồng thời hướng dẫn các Tòa án áp dụng thống nhất pháp luật. Việc bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong công tác xét xử theo quy định hiện hành được thực hiện bằng hình thức ban hành các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán hoặc phối hợp với các cơ quan hữu quan ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn áp dụng pháp luật. Bên cạnh đó, tùy theo yêu cầu của nhiệm vụ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành các văn bản chỉ đạo Tòa án các cấp về việc triển khai thi hành các quy định của luật, pháp lệnh cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác, giải quyết những khó khăn, vướng mắc về áp dụng pháp luật trong quá trình giải quyết các vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Tòa án. Ngoài ra, thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tòa án nhân dân tối cao còn có nhiệm vụ tham gia ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh do các cơ quan khác chủ trì soạn thảo có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Tòa án; cho ý kiến đối với các văn bản quy phạm pháp luật khác (như các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ, thông tư liên tịch do cơ quan khác chủ trì soạn thảo ...); trong quá trình thực thi các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ngành Tòa án nhân dân cũng tiến hành rà soát, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của pháp luật, các quy định, hướng dẫn bất cập, không còn phù hợp để chủ động xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn, đề xuất liên ngành ban hành văn bản hướng dẫn hoặc kiến nghị Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung luật, pháp lệnh.

Từ năm 2002 đến tháng 6-2013, Tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì soạn thảo và trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội 4 dự án luật, 8 dự án pháp lệnh. Các dự án luật, pháp lệnh do Tòa án nhân dân tối cao trình đều bảo đảm tiến độ và chất lượng, được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua, góp phần quan trọng vào công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của Tòa án nói riêng và các cơ quan tiến hành tố tụng nói chung, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Về công tác soạn thảo và ban hành các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật, từ năm 2002 đến tháng 6-2013, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành 31 Nghị quyết; Tòa án nhân dân tối cao cũng đã chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng và ban hành 13 thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng pháp luật trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính…; phối hợp với liên ngành tư pháp Trung ương xây dựng và ban hành 37 thông tư liên tịch; thực hiện 453 lượt công văn góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên trao đổi về công tác áp dụng pháp luật với các Tòa án địa phương. Nhìn chung, các văn bản quy phạm pháp luật do Tòa án nhân dân tối cao ban hành hoặc phối hợp với các các cơ quan hữu quan ban hành đều bảo đảm chất lượng, phù hợp với quy định của Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, phù hợp với pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, tạo điều kiện cho Tòa án các cấp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, so với yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn công tác xét xử thì việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn áp dụng pháp luật còn chậm, còn nhiều vấn đề cần tiếp tục được nghiên cứu, hướng dẫn để bảo đảm việc áp dụng thống nhất. Với xu hướng các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án ngày càng mở rộng về loại vụ việc và tăng lên về số lượng, cùng với tình hình xây dựng và ban hành luật, pháp lệnh hiện nay thì yêu cầu đối với công tác hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong công tác xét xử sẽ ngày càng nặng nề và cấp thiết hơn.  
đ) Về công tác hợp tác quốc tế

Trong xu thế hội nhập chung của đất nước, những năm qua, mối quan hệ hợp tác của ngành Tòa án nhân dân với các tổ chức quốc tế và Tòa án các nước trong khu vực và trên thế giới không ngừng được đẩy mạnh. Quan hệ hợp tác song phương của Tòa án nhân dân tối cao với các đối tác nước ngoài cũng phát triển mạnh mẽ. Tòa án nhân dân tối cao đã ký kết Thỏa thuận hoặc Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp với Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Tòa án Tối cao Vương quốc Campuchia, Tòa án tối cao Liên bang Nga, Tòa án liên bang Úc, Tòa án tối cao Belarus, Tòa án tối cao Hàn Quốc, Tòa án tối cao Trung Quốc, Tòa án tối cao Hungary, Tòa án tối cao Rumani, Trường đào tạo Thẩm phán quốc gia Pháp và Toà phá án Pháp. Hiện tại, Toà án nhân dân tối cao đang phát triển quan hệ hợp tác với Toà án tối cao Ucraina và Uzebekistan. Các thỏa thuận hợp tác mà Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đã ký kết với các nước, đặc biệt là Canađa, Hàn Quốc, Lào, Campuchia và các dự án hỗ trợ kỹ thuật với các tổ chức quốc tế tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần đáng kể vào việc tăng cường mối quan hệ hợp tác với các nước, cũng như nâng cao trình độ cho đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức và hỗ trợ kinh nghiệm cũng như các điều kiện vật chất phục vụ tốt hơn việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành. 

Thời gian qua, Toà án nhân dân tối cao còn tham gia nhiều diễn đàn quốc tế về tư pháp. Hiện nay, Toà án nhân dân tối cao là thành viên của 03 tổ chức/diễn đàn quốc tế trong lĩnh vực tư pháp gồm: Hội nghị Chánh án các nước Châu Á - Thái Bình Dương, Diễn đàn cải cách tư pháp Châu Á - Thái Bình Dương và Hiệp hội Toà án tối cao các nước có sử dụng tiếng Pháp. Năm 2012, Toà án nhân dân tối cao được mời tham dự Hội nghị quốc tế các Chánh án thế giới và Hội nghị bàn tròn Chánh án các nước Đông Nam Á. Đây là những diễn đàn quan trọng để Việt Nam tiếp xúc, trao đổi một cách rộng rãi với ngành Toà án các nước trên thế giới. Thông qua việc tham gia các tổ chức này, ngành Toà án nhân dân Việt Nam có cơ hội học hỏi kinh nghiệm của các nước về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực tư pháp, thúc đẩy việc mở rộng quan hệ hợp tác với ngành Toà án các nước; đồng thời, đây cũng là một kênh quan trọng để giới thiệu về ngành tư pháp Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Nhìn chung, các hoạt động hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế trong thời gian qua đã có những đóng góp tích cực vào việc tăng cường năng lực của ngành Tòa án nhân dân, củng cố và nâng cao trình độ đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực hợp tác quốc tế không chỉ củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác của ngành Tòa án nhân dân nước ta với Tòa án các nước, nâng cao vị thế, uy tín của mình trong khu vực và trên thế giới, mà còn góp phần thực hiện tốt đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa, tăng cường đối ngoại nhân dân trong giai đoạn hiện nay. 
7. Về công tác xây dựng ngành
a) Về kiện toàn tổ chức, bộ máy

Thi hành các quy định có liên quan của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002 và Nghị quyết số 56/2002/QH10 ngày 02-4-2002 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 11 về việc thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân, công tác bàn giao việc quản lý Tòa án nhân dân địa phương về tổ chức đã được thực hiện xong vào ngày 25-9-2002 cả ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với tinh thần đoàn kết, đúng pháp luật, đúng tiến độ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các Tòa án nhân dân địa phương. Theo biên bản bàn giao, Bộ Tư pháp đã bàn giao sang Tòa án nhân dân tối cao toàn bộ tổ chức bộ máy kèm theo biên chế, cán bộ, công chức của các Tòa án địa phương gồm 61 Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 629 Tòa án nhân dân cấp huyện, 9 Tòa án quân sự cấp quân khu và 17 Tòa án quân sự khu vực. Ngoài ra, số lượng Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân địa phương, Hội thẩm quân nhân của các Tòa án quân sự cấp quân khu và khu vực cũng được bàn giao giữa hai ngành.

Trong 10 năm thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Toà án nhân dân tối cao đã phối hợp chặt chẽ, đầy đủ, kịp thời với Hội đồng nhân dân địa phương, Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý các Tòa án nhân dân địa phương, các Toà án quân sự về tổ chức, thông qua các hình thức trao đổi trực tiếp hoặc xây dựng, ban hành các văn bản về từng công việc cụ thể trong công tác tổ chức, bảo đảm cho các Tòa án nhân dân địa phương và các Toà án quân sự ngày càng được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tính đến ngày 30-6-2013, số lượng các Tòa án so với năm 2002 đã tăng 71 Tòa án nhân dân cấp huyện, 2 Tòa án nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban Thẩm phán của các Tòa án nhân dân cấp tỉnh đều đã được thành lập và kiện toàn, bộ máy lãnh đạo của các Tòa án địa phương và các đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao cũng được củng cố, tăng cường, bảo đảm yêu cầu công tác chỉ đạo, lãnh đạo hoạt động của các Tòa án và các đơn vị; thành lập 03 đơn vị cấp vụ thuộc Tòa án nhân dân tối cao, gồm: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Thống kê – Tổng hợp và Vụ Thi đua – Khen thưởng để tham mưu cho lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao trong việc thực hiện một số nhiệm vụ công tác của ngành.
b) Về kiện toàn, bổ sung đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án

Năm 2002, toàn ngành Tòa án được phân bổ 4753 chỉ tiêu Thẩm phán (Tòa án nhân dân tối cao: 120; các Tòa án nhân dân địa phương: 4633), đã bổ nhiệm được 3.466 Thẩm phán, còn thiếu 1288 (Tòa án nhân dân tối cao thiếu 28 Thẩm phán; Tòa án nhân dân cấp tỉnh thiếu 193 Thẩm phán; Tòa án cấp huyện thiếu 1067 Thẩm phán). Bên cạnh đó, cùng với việc thành lập một số lượng lớn các Tòa án mới do nhu cầu thành lập mới các đơn vị hành chính, sức ép về biên chế Thẩm phán, cán bộ, công chức của Tòa án các cấp càng nặng nề.
Trong quá trình thực hiện Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002 và triển khai thực hiện các Nghị quyết, văn kiện của Đảng về cải cách tư pháp, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã chỉ đạo nghiên cứu xây dựng các đề án về công tác cán bộ, đề xuất nhiều nội dung cụ thể nhằm bổ sung, tăng cường về số lượng, nâng cao chất lượng đối với đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức của ngành Tòa án nhân dân; xây dựng và triển khai  thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu cán bộ, Thẩm phán ở Toà án các cấp; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt; tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát quy hoạch, luân chuyển cán bộ; tăng cường công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thẩm phán, Chánh án, Phó Chánh án Toà án nhân dân các cấp; xây dựng và nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp; đề xuất và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức của ngành. Với tinh thần nêu trên, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân trong 10 năm qua đã đạt được kết quả tích cực, tình trạng thiếu Thẩm phán, thiếu cán bộ, công chức bước đầu được khắc phục; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ công chức Tòa án được nâng cao, số lượng Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án cũng được tăng cường, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của ngành Tòa án.
 
c) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm, cán bộ, công chức Tòa án


Trong những năm qua, ngành Tòa án nhân dân rất quan tâm và tập trung cố gắng làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho Thẩm phán, cán bộ, công chức, coi đây là một giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả các mặt công tác của ngành. Tòa án nhân dân tối cao đã phối hợp với Bộ Tư pháp (Học viện Tư pháp) tổ chức 07 khóa đào tạo Nghiệp vụ xét xử cho 2.876 Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án. Chỉ tính riêng trong 03 năm 2010, 2011 và 2012 đã cử 713 cán bộ đi đào tạo sau đại học (trong đó có 12 người được cử đi đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ ở nước ngoài); 451 cán bộ được cử đi đào tạo trình độ cử nhân luật; cử 520 lượt cán bộ tham dự các hội thảo quốc tế về các kiến thức liên quan đến sở hữu trí tuệ, tranh chấp thương mại quốc tế … Đã tổ chức 102 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 12.492 lượt học viên là Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký Tòa án, trong đó tập trung chủ yếu vào việc tập huấn các văn bản pháp luật và các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Theo thẩm quyền được phân cấp, Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn theo định kỳ hoặc đột xuất về chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức, Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân thuộc quyền quản lý. Tòa án nhân dân tối cao cũng đã xây dựng, biên soạn bộ tài liệu tập huấn cho Hội thẩm, bố trí kinh phí, hỗ trợ giảng viên để các Tòa án địa phương tổ chức việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hội thẩm theo một chương trình thống nhất trong toàn ngành.


Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, từ năm 2007, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực và quy mô của Trường cán bộ Tòa án, trong đó tập trung vào việc củng cố đội ngũ giảng viên của Trường và đầu tư cơ sở vật chất các trang thiết bị phục vụ hoạt động cho Trường cán bộ Tòa án. Cho tới nay, Hội đồng nhà trường và các bộ phận chức năng đã được củng cố một bước; Tòa án nhân dân tối cao cũng đã xây dựng Quy chế giảng viên nhằm thu hút những Thẩm phán có kinh nghiệm để biệt phái về giảng dạy tại Trường trong một thời hạn nhất định; triển khai nghiên cứu đổi mới về giáo trình, tài liệu cũng như phương pháp giảng dạy để đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, tập huấn cán bộ trong tình hình hiện nay. Về điều kiện cơ sở vật chất, được sự tài trợ của Chính phủ Hàn Quốc, trụ sở Trường cán bộ Tòa án đã được triển khai xây dựng trên diện tích 5ha và cho đến nay đã hoàn thành dự án giai đoạn 1 với hệ thống giảng đường và nơi ăn nghỉ khang trang, hiện đại có thể phục vụ cho khoảng trên 200 học viên. Trong thời gian tới, khi toàn bộ dự án đầu tư hoàn thành sẽ tạo ra một điều kiện cơ sở vật chất rất thuận lợi cho hoạt động đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức của ngành.

d) Về kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc của ngành Tòa án

- Về kinh phí hoạt động, thi hành quy định tại Điều 46 của Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 2002, hàng năm, Toà án nhân dân tối cao đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán kinh phí hoạt động của Toà án nhân dân tối cao và các Toà án nhân dân địa phương đề nghị Chính phủ trình Quốc hội quyết định. Hàng năm, trên cơ sở định mức kinh phí được cấp, Toà án nhân dân tối cao đã kịp thời phân bổ cho các Toà án địa phương để phục vụ các nhiệm vụ công tác. Quá trình xây dựng kế hoạch kinh phí nhìn chung đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ của ngành Toà án. Với nguồn kinh phí được cấp hàng năm, về cơ bản các Toà án có đủ kinh phí phục vụ yêu cầu công tác mà trọng tâm là công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án. Để tạo sự chủ động về kinh phí cho các Toà án địa phương, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã ban hành quyết định phân cấp quản lý kinh phí của các Toà án địa phương cho Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh. Quá trình thực hiện chi tiêu ngân sách, các Toà án đã thực hiện đúng các nguyên tắc về chi tiêu tài chính của Luật Ngân sách, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ của ngành.  

- Về cơ sở vật chất và phương tiện làm việc của Tòa án nhân dân, trước năm 2003, do điều kiện kinh tế của đất nước khi đó còn nhiều khó khăn, trụ sở Tòa án nhân dân các cấp được xây dựng ở giai đoạn này từ nguồn vốn chống xuống cấp, nên nhỏ hẹp, chật chội, lạc hậu và còn nhiều Tòa án nhân dân cấp huyện không có trụ sở làm việc hoặc trụ sở là nhà tạm cấp 4, phương tiện làm việc của Tòa án nhân dân các cấp còn nhiều thiếu thốn, bất cập. Từ năm 2003, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, trụ sở của nhiều Tòa án nhân dân các cấp được đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc của ngành Tòa án bước đầu được cải thiện. Tính đến ngày 30-6-2013, trong số 700 Toà án nhân dân cấp huyện, có 674 đơn vị đã có trụ sở, còn 26 đơn vị chưa có trụ sở;  trong đó, có 276/438 (chiếm 63,01%) trụ sở Tòa án nhân dân cấp huyện có thể đáp ứng ngay là trụ sở Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực. Ở Tòa án nhân dân cấp tỉnh, từ năm 2006 đến nay, có 39/63 trụ sở đã được đầu tư (trong đó có 14 trụ sở xây mới, 11 trụ sở cải tạo mở rộng đã hoàn thành đưa vào sử dụng và 8 trụ sở đang xây mới, 6 trụ sở đang cải tạo, mở rộng). Ở Tòa án nhân dân tối cao, trụ sở Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng, cơ quan thường trực Tòa án nhân dân tối cao tại phía Nam, Trường cán bộ Tòa án đã được khởi công xây dựng giai đoạn 1. Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24-02-2011 của Chính phủ “về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội” và Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15-10-2011 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường quản lý trong đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ” việc triển khai xây dựng các trụ sở khác của Tòa án nhân dân phải tạm dừng. Về phương tiện làm việc của ngành Tòa án nhân dân, những năm gần đây đã được quan tâm, đầu tư tốt hơn; tuy nhiên số lượng và chất lượng còn nhiều hạn chế, bất cập. Hiện nay, ngành Tòa án mới chỉ được trang bị xe ô tô cho Tòa án cấp tỉnh và Tòa án nhân dân tối cao. Trong đó, trên 50% số xe ô tô hiện có đã sử dụng trên 20 năm, chất lượng xuống cấp, qua sửa chữa nhiều lần, không bảo đảm an toàn trong sử dụng. Toàn ngành Tòa án hiện có 1.910 xe máy (trong đó có 642 xe đã sử dụng trên 10 năm (chiếm 33,6%), có 20% cần phải thanh lý vì đã xuống cấp và hết khấu hao sử dụng); 12.190 bộ máy vi tính (trong đó có 9.766 bộ sử dụng được và số không sử dụng được cần thanh lý là 2.424 bộ); có 2.149 chiếc máy photocopy (trong đó đang sử dụng 1.381 chiếc, hư hỏng 768 chiếc). Toàn ngành hiện có 1.250 bộ bàn ghế xét xử, do chưa thống nhất được mẫu thiết kế bàn ghế xét xử nên hiện nay có nhiều mẫu mã, kiểu dáng khác nhau, có loại bằng gỗ tự nhiên, có loại bằng gỗ công nghiệp; ghế cho người tham dự phiên tòa có loại ghế băng, có loại ghế tựa không thống nhất. Như vậy, có thể thấy rằng, trong thời gian qua, mặc dù đã được đầu tư, cải thiện, nâng cấp nhưng nhìn chung, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của ngành Tòa án còn bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu công tác xét xử trong điều kiện cải cách tư pháp.

- Về công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án, trong những năm qua, bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, ngành Tòa án nhân dân đã tiến hành triển khai một số dự án về công nghệ thông tin, nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Tòa án và bước đầu đã đạt được những hiệu quả nhất định. Tòa án nhân dân tối cao đã xây dựng Trung tâm dữ liệu của ngành với mạng LAN kết nối 500 máy tính trạm; đường truyền Leadseline kết nối với hệ thống máy tính của Tòa án nhân dân các cấp; xây dựng các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ và các công tác khác (phần mềm quản lý các loại vụ án; phần mềm Sổ tay thẩm phán; phần mềm quản lý cán bộ ngành Toà án nhân dân; phần mềm quản lý các văn bản pháp luật; phần mềm kế toán ...). Các hệ thống phần mềm này được triển khai từ Tòa án nhân dân tối cao đến các Tòa án cấp tỉnh và cấp huyện, bước đầu đã giúp tin học hóa việc quản lý, theo dõi và tra cứu vụ án, quản lý hồ sơ cán bộ. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu trao đổi, tra cứu thông tin của cán bộ, công chức trong ngành và công chúng, Tòa án nhân dân tối cao đã triển khai xây dựng hệ thống thư điện tử của ngành và Cổng thông tin điện tử ngành Tòa án nhân dân. Đây là cổng giao tiếp điện tử đầu tiên của Tòa án nhân dân tối cao với công chúng. Ngoài chức năng công bố lấy ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của ngành; đăng tải các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Cổng thông tin điện tử còn cung cấp tới bạn đọc trong và ngoài nước về các hoạt động của ngành Tòa án; công bố các bản án, quyết định của Toà án; trợ giúp các Thẩm phán, Thư ký, cán bộ, công chức Toà án trong việc tra cứu thông tin pháp luật, tài liệu tham khảo hoặc các bài viết trao đổi nghiệp vụ…
đ) Về bảo đảm chế độ chính sách

Trong thời gian qua, các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân từng bước được bổ sung và được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Trên cơ sở yêu cầu của Nghị quyết 49-NQ/TW về nội dung “có chế độ, chính sách tiền lương, khen thưởng phù hợp với lao động của cán bộ tư pháp” và các Nghị quyết khác của Đảng về chủ trương đổi mới chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp, chế độ đặc thù,…. Tòa án nhân dân tối cao đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với các cán bộ là Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án; sửa đổi, bổ sung và nâng mức bồi dưỡng phiên tòa. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định, Tòa án nhân dân tối cao đã phối hợp với các cơ quan hữu quan ban hành các Thông tư liên tịch để hướng dẫn thực hiện trong toàn ngành. Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương, Tòa án nhân dân tối cao đã xây dựng Đề án về cải cách tiền lương và chế độ chính sách đặc thù đối với cán bộ, công chức ngành Toà án nhân dân và trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định
.
8. Về trách nhiệm báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân    các cấp trước các cơ quan dân cử

Thực hiện Điều 16 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, trách nhiệm báo cáo công tác tại các kỳ họp Quốc hội, trả lời chất vấn của Chánh án Toà án nhân dân tối cao và trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấp của Chánh án Toà án nhân dân địa phương luôn được chú trọng. Chất lượng công tác báo cáo và trả lời chất vấn của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban chuyên trách của Quốc hội, đại biểu Quốc hội; báo cáo và trả lời chất vấn của Chánh án Tòa án nhân dân địa phương trước Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được bảo đảm. Việc báo cáo và trả lời chất vấn của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân địa phương được thực hiện dưới nhiều hình thức như trả lời chất vấn trực tiếp tại các kỳ họp hoặc trả lời bằng văn bản, báo cáo…Các báo cáo, trả lời chất vấn luôn kịp thời và đáp ứng yêu cầu của nội dung chất vấn. 

III. NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT CẬP TRONG VIỆC THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2002, PHÁP LỆNH THẨM PHÁN VÀ HỘI THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2002, PHÁP LỆNH TỔ CHỨC TÒA ÁN QUÂN SỰ NĂM 2002 VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Những hạn chế, bất cập
a) Những hạn chế, bất cập về cơ cấu tổ chức Toà án nhân dân các cấp
- Đối với Toà án nhân dân cấp huyện


Thứ nhất, theo quy định hiện hành, Toà án nhân dân cấp huyện được tổ chức theo đơn vị hành chính cấp huyện. Như vậy, số lượng các Toà án nhân dân cấp huyện hiện nay là rất lớn và đang có xu hướng tăng lên do nhu cầu thành lập mới các đơn vị hành chính cấp huyện. Với số lượng rất lớn các Tòa án nhân dân cấp huyện, việc đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường nguồn lực cho Toà án nhân dân cấp huyện là một khó khăn, thách thức lớn, trong khi Toà án nhân dân cấp huyện là nơi giải quyết, xét xử theo thủ tục sơ thẩm trên 80% các loại vụ việc thuộc thẩm quyền của ngành Toà án nhân dân. Bên cạnh đó, do được tổ chức theo đơn vị hành chính cấp huyện nên trong nhận thức của các ngành, các cấp, Tòa án nhân dân cấp huyện được coi như một đơn vị chức năng thuộc đơn vị hành chính cấp huyện. Điều này hạ thấp địa vị pháp lý của Toà án nhân dân cấp huyện, gây khó khăn cho việc xử lý, giải quyết các vấn đề về tổ chức và hoạt động của Tòa án, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nguyên tắc độc lập xét xử của Tòa án, nhất là trong việc giải quyết các vụ án hành chính, khi một bên trong vụ án là cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước. 

Thứ hai, do được tổ chức ở đơn vị hành chính cấp huyện nên Tòa án nhân dân cấp huyện được tổ chức dàn trải, số lượng các vụ việc phải giải quyết của mỗi Tòa án phụ thuộc vào đặc điểm dân số, địa lý, mức độ phát triển kinh tế- xã hội, số lượng tội phạm, tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại,… xảy ra trên từng địa bàn, có nơi quá nhiều việc, ngược lại có nơi lại quá ít việc. Các Tòa án nhân dân thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, các Tòa án nhân dân quận thuộc các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là những đơn vị luôn phải giải quyết, xét xử số lượng lớn các vụ việc và còn tiếp tục tăng lên (có đơn vị hàng năm phải giải quyết, xét xử trên dưới 3.000 vụ việc các loại); trong khi đó, Tòa án nhân dân cấp huyện ở khu vực miền núi lại có số lượng vụ việc thấp (có Toà án cấp huyện hàng năm chỉ giải quyết, xét xử trên dưới 100 vụ việc các loại). Thực tế này đang tạo ra những trở ngại, khó khăn trong việc kiện toàn, nâng cao năng lực và chất lượng công tác của các Toà án cấp huyện. Đối với các Toà án cấp huyện có khối lượng lớn về công việc thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất luôn luôn là gánh nặng và là vấn đề bức xúc do xuất phát từ yêu cầu phải giải quyết một khối lượng công việc về chuyên môn quá lớn và ngày càng tăng theo đà phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương đó. Ngược lại, đối với những Toà án cấp huyện có khối lượng công việc giải quyết không đáng kể nhưng vẫn phải bố trí đủ cán bộ theo cơ cấu tổ chức bộ máy của Toà án theo quy định và yêu cầu phải có trụ sở, phương tiện làm việc như các đơn vị khác nên đã gây ra lãng phí không đáng có về nhân lực và vật lực trong việc đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức Toà án. 


Thứ ba, cơ cấu bộ máy của Toà án nhân dân cấp huyện hiện nay còn đơn giản, không được tổ chức theo lĩnh vực xét xử, nên khó khăn trong việc đầu tư, đào tạo chuyên ngành cho các Thẩm phán, Chánh án, Phó Chánh án, cán bộ, công chức Toà án nhân dân cấp huyện, ảnh hưởng đến chất lượng công tác của Tòa án, đặc biệt là công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc đòi hỏi chuyên môn sâu và những kỹ năng nghiệp vụ đặc thù như các vụ việc về đất đai, sở hữu trí tuệ, kinh doanh thương mại, các vụ việc có liên quan đến gia đình và người chưa thành niên ... 
- Đối với Toà án nhân dân cấp tỉnh


Tồn tại, bất cập nổi bật về tổ chức của Toà án nhân dân cấp tỉnh hiện nay là tổ chức và hoạt động của các Toà chuyên trách thuộc Toà án nhân dân cấp tỉnh. Theo quy định hiện hành thì trong cơ cấu tổ chức của các Toà án nhân dân cấp tỉnh đều có 5 toà chuyên trách gồm: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa kinh tế, Tòa lao động và Tòa hành chính; tuy nhiên, số lượng các vụ việc thuộc 5 lĩnh vực này không đồng đều ngay trong một Toà án nhân dân cấp tỉnh và không đồng đều giữa các Toà án nhân dân cấp tỉnh. Trên thực tế, số lượng các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình mà Tòa án phải giải quyết là rất lớn so với số lượng các vụ án lao động, hành chính, kinh doanh thương mại; có Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong năm không thụ lý vụ án lao động nào nhưng vẫn có Tòa lao động. Việc tổ chức mô hình Tòa án nhân dân cấp tỉnh một cách máy móc, cứng nhắc như hiện nay thể hiện sự cồng kềnh và chưa hợp lý trong cơ cấu bộ máy của Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

- Đối với Tòa án nhân dân tối cao

Thứ nhất, các đơn vị của Toà án nhân dân tối cao hiện nay chủ yếu được tổ chức, cơ cấu thành các đơn vị tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao trong việc điều hành các hoạt động của ngành Tòa án mà chưa được tổ chức theo hướng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Tòa án được Quốc hội giao. Theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, thì Chánh án Toà án nhân dân tối cao có 12 nhóm nhiệm vụ
; Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có 5 nhiệm vụ
. Trong khi đó, đơn vị trực tiếp giúp việc cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao là Ban Thư ký thì mới chỉ giúp Hội đồng Thẩm phán thực hiện nhiệm vụ xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm là chủ yếu. Đối với các nhiệm vụ của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, hiện chưa có đơn vị nào trực tiếp giúp Chánh án Toà án nhân dân tối cao cập nhật, theo dõi, điều phối 12 nhóm nhiệm vụ đó, mà công việc này được phân công cho các đơn vị giúp việc của Toà án nhân dân tối cao, nên rất phân tán, khó khăn trong việc điều hành của Chánh án Toà án nhân dân tối cao. 
Mặt khác, theo cơ cấu tổ chức hiện nay thì các đơn vị giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao đều là cấp vụ; do đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chỉ có địa vị pháp lý tương đương như Bộ trưởng mặc dù chế độ lương của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao được quy định tương đương như của Phó Thủ tướng và trên thực tế Chánh án Tòa án nhân dân tối cao vẫn phải chính danh ký những quyết định lẽ ra là thuộc thẩm quyền của cấp giúp việc như: quyết định biên chế, tuyển dụng, quyết định tập sự cho công chức, viên chức mới... Với thực tế đó, cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tối cao chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chưa tương xứng với vị trí, vai trò là cơ quan cao nhất của hệ thống cơ quan được giao thực hiện quyền tư pháp - một trong ba quyền lực cơ bản của nhà nước.

Thứ hai, đối với các Tòa chuyên trách, theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân thì các đơn vị này có nhiệm vụ xét xử giám đốc thẩm, tái thâm. Tuy nhiên, trên thực tế các Tòa này còn được giao nhiệm vụ tham mưu giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm với số lượng giải quyết hàng năm là rất lớn nên thường quá tải về công việc, dẫn đến chất lượng công tác còn hạn chế.
Thứ ba, về việc thực hiện nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm xét xử, một nhiệm vụ quan trọng mà Quốc hội giao cho Tòa án nhân dân tối cao thực hiện, cho đến nay, Tòa án nhân dân tối cao chưa có bộ phận chuyên trách làm công tác tổng kết kinh nghiệm xét xử; do đó, công tác tổng kết kinh nghiệm xét xử thời gian qua còn chưa thực sự đi vào nề nếp, chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn công tác xét xử.
Thứ tư, giám đốc việc xét xử của Tòa án nhân dân tối cao đối với các Tòa án cấp dưới là nhiệm vụ quan trọng của Tòa án nhân dân tối cao nhưng chỉ có một đơn vị cấp vụ là Ban Thanh tra được giao thực hiện việc này, trong khi đó số lượng các bản án, quyết định cần kiểm tra là rất lớn nên chỉ có thể tổ chức việc kiểm tra theo chuyên đề mà chưa kiểm tra được toàn diện việc xét xử của Tòa án cấp dưới theo kế hoạch đề ra.
Thứ năm, về nhiệm vụ xây dựng pháp luật và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, thực tế hiện nay nhiệm vụ tham mưu, giúp việc trong công tác xây dựng pháp luật và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật chủ yếu được giao cho Viện khoa học xét xử - Đơn vị đã được giao thực hiện một nhiệm vụ quan trọng khác là nghiên cứu khoa học xét xử, trong khi các vấn đề cần hướng dẫn để áp dụng thống nhất trong công tác xét xử là rất lớn do những bất cập từ các quy định của pháp luật và những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn xét xử. Bên cạnh đó, nhiệm vụ hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật của Tòa án nhân dân tối cao chủ yếu được thực hiện bằng việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (nghị quyết Hội đồng Thẩm phán, thông tư liên tịch ...). Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Tòa án nhân dân tối cao thường gắn với công tác tổng kết kinh nghiệm xét xử, tổng kết các vấn đề vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn hoạt động xét xử của Tòa án các cấp, đồng thời phải tuân thủ theo quy trình luật định. Do đó, tiến độ xây dựng, ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn, còn nhiều quy định của pháp luật cần có văn bản hướng dẫn thi hành và áp dụng thống nhất, nhưng đến nay Tòa án nhân dân tối cao vẫn chưa ban hành được. 

Thứ sáu, về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cũng có những tồn tại và bất cập. Việc quy định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải mở phiên họp toàn thể để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 22 của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002; khi mở phiên họp phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham gia; quyết định của Hội đồng phải được quá nửa tổng số thành viên tán thành, trong khi bên cạnh nhiệm vụ rất quan trọng là xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao còn được giao những nhiệm vụ rất quan trọng khác là ban hành Nghị quyết hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Tòa án nhân dân tối cao hoặc các cơ quan hữu quan khác chủ trì soạn thảo. Thực tế này dẫn đến tình trạng quá tải trong công tác của Hội đồng Thẩm phán và là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc để án giám đốc thẩm, tái thẩm quá thời hạn xét xử hoặc tình trạng chậm ban hành các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật thuộc thẩm quyền của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Thứ bảy, công tác xây dựng ngành là nhiệm vụ rất quan trọng của Tòa án nhân dân tối cao nhưng chỉ có hai đơn vị cấp vụ trực tiếp giúp việc là Vụ Tổ chức - Cán bộ và Vụ Kế hoạch tài chính nên Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã phải phân cấp cho Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc quản lý cán bộ và kinh phí dẫn đến việc tách bạch nhiệm vụ, quyền hạn của Chanh án về mặt tổ chức, cán bộ và quản lý hành chính.
- Đối với Tòa án quân sự các cấp 
Về cơ bản, tổ chức và hoạt động của Tòa án quân sự các cấp không có những tồn tại, bất cập lớn. Tuy nhiên, việc tổ chức Tòa án quân chủng Hải quân không theo đơn vị hành chính lãnh thổ quân sự; quy định về việc tách vụ án trong trường hợp có bị cáo thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự và Tòa án nhân dân nhiều trường hợp dẫn đến tranh chấp gây bất lợi cho bị cáo và tốn kém không cần thiết cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Bên cạnh đó, với số lượng các vụ việc không quá nhiều và phân bố không đều giữa các khu vực, cũng cần sắp xếp, cơ cấu lại các Tòa án quân sự quân khu, các Tòa án quân sự khu vực theo hướng chỉ tổ chức Tòa án quân sự quân khu, thu gọn các Tòa án quân sự khu vực để tránh lãng phí về nguồn lực.

b) Những hạn chế, bất cập về phân định thẩm quyền của Tòa án nhân dân các cấp


Theo quy định hiện hành thì thẩm quyền xét xử của mỗi Toà án hiện đang được xác định vừa theo lãnh thổ vừa theo tính chất các vụ việc và thủ tục giải quyết, xét xử các vụ án, trong đó Toà án nhân dân cấp huyện được tổ chức ở cấp huyện có thẩm quyền xét xử sơ thẩm, còn lại các Toà án cấp trên đều có thẩm quyền xét xử hỗn hợp, hoặc vừa phúc thẩm, vừa giám đốc thẩm như của Toà án nhân dân tối cao, hoặc có đầy đủ cả ba thẩm quyền xét xử theo trình tự giải quyết một vụ án, đó là vừa sơ thẩm, vừa phúc thẩm, vừa giám đốc thẩm, tái thẩm như ở Toà án cấp tỉnh. Điều này là không thể hiện đúng, chính xác tính chất hoạt động, vai trò, vị trí của Toà án mỗi cấp quy định trong hệ thống Toà án. Đối với Toà án nhân dân tối cao vẫn tiếp tục giải quyết, xét xử phúc thẩm đối với các bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án cấp tỉnh bị kháng cáo, kháng nghị và trên thực tế, việc không ít các bản án, quyết định phúc thẩm của các Toà phúc thẩm của Toà án nhân dân tối cao đã bị kháng nghị và bị huỷ theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bởi chính Toà án nhân dân tối cao vô hình chung đã làm ảnh hưởng đến vai trò, uy tín pháp lý của Toà án nhân dân tối cao với tư cách là cơ quan xét xử cao nhất trong hệ thống Toà án. 

Bên cạnh đó, việc pháp luật quy định chế định giám đốc thẩm, tái thẩm là nhằm tạo cơ chế khắc phục các sai lầm trong việc giải quyết, xét xử các vụ án và để thống nhất trong việc áp dụng pháp luật và đường lối xét xử trên bình diện chung của cả hệ thống Toà án. Tuy nhiên thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm quá phân tán, dàn trải (gồm 63 Toà án cấp tỉnh, 5 Toà chuyên trách của Toà án nhân dân tối cao và Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao) thì mục tiêu thống nhất trong việc áp dụng pháp luật và xác định đường lối xét xử chung của chế định giám đốc thẩm, tái thẩm sẽ bị ảnh hưởng. Trên thực tế, đã có những quyết định giám đốc thẩm của Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh, hoặc thậm chí có trường hợp quyết định giám đốc thẩm của Toà chuyên trách Toà án nhân dân tối cao bị Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao huỷ nên làm hạn chế hạn chế ý nghĩa pháp lý của chế định giám đốc thẩm, tái thẩm. 

c) Những hạn chế, bất cập về chế định thẩm phán
- Về chức danh Thẩm phán

Theo quy định hiện hành thì chức danh Thẩm phán gắn với thẩm quyền xét xử của Tòa án từng cấp (trước đây là Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện, nay là Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp) và theo mô hình chức danh công chức hành chính Nhà nước. Vì vậy, việc bố trí Thẩm phán ở các vị trí công việc khác chưa thể thực hiện được theo nhu cầu công tác của từng cấp Tòa án. Ví dụ, Tòa án nhân dân tối cao cần một số Thẩm phán giỏi của cấp dưới để điều động biệt phái về Tòa án nhân dân tối cao để bổ sung cho các đơn vị giúp việc và chuyên môn nghiệp vụ theo quy định hiện hành thì phải chuyển đổi từ chức danh Thẩm phán sang chức danh Thẩm tra viên... 

- Về tiêu chuẩn Thẩm phán

Một trong nhưng tiêu chuẩn để bổ nhiệm Thẩm phán quy định tại khoản 1 Điều 5 của Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002 là "Có năng lực làm công tác xét xử". Quy định này còn chung chung, mang nhiều tính định tính và chưa hợp lý; bởi lẽ một cán bộ, công chức khi đã có trình độ cử nhân luật, có thời gian thực tiễn nhất định làm công tác pháp luật và được đào tạo nghiệp vụ xét xử thì tất nhiên người đó đã có khả năng xét xử. Mặt khác, đây là quy định để tuyển chọn Thẩm phán, vậy khi chưa được làm công tác xét xử thì chưa thể có cơ sở để đánh giá một người là có hoặc không có năng lực xét xử như quy định của Pháp lệnh yêu cầu. 

Theo quy định của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002, thì người có thời gian công tác pháp luật từ 4 năm trở lên và có đủ các tiêu chuẩn khác thì có thể được bổ nhiệm làm Thẩm phán sơ cấp (Điều 20); người có thời gian công tác pháp luật từ 10 năm trở lên và có đủ các tiêu chuẩn khác thì được bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp (Điều 21); người có thời gian công tác pháp luật từ 15 năm trở lên và có đủ các tiêu chuẩn khác thì được bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (Điều 22). Có ý kiến cho rằng, quy định này còn mang tính tình thế, thực tiễn áp dụng không thống nhất và chưa phù hợp, nhất là trong bối cảnh thực hiện tiêu chuẩn hóa cán bộ, công chức, yêu cầu nâng cao chất lượng Thẩm phán. Cũng có ý kiến cho rằng, với các quy định hiện hành, đối với những người có thâm niên công tác như nhau, có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị như nhau thì người được bổ nhiệm làm Thẩm phán công tác ở Tòa án cấp huyện hoặc cấp tỉnh sẽ có những thiệt thòi về chính sách, chế độ so với người được bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.   
- Về quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thẩm phán

Theo quy định hiện hành, quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán hiện nay phải thực hiện qua nhiều thủ tục, rườm rà; phải có ý kiến của nhiều cơ quan, đơn vị liên quan, trong khi đó hướng dẫn về các vấn đề cụ thể có lúc lại chưa kịp thời, rõ ràng dẫn đến việc bổ nhiệm còn chậm trễ (trên thực tế đã có những trường hợp giữa cấp uỷ địa phương và Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán chờ đợi ý kiến của nhau). Cũng có ý kiến cho rằng, do việc tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán chưa được công bố công khai và không qua thi tuyển; do đó, chưa bảo đảm yêu cầu về việc tuyển chọn được những người có tài, có phẩm chất chính trị tốt để bổ nhiệm làm Thẩm phán. 
- Về Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán

Chất lượng của đội ngũ Thẩm phán phụ thuộc nhiều vào chất lượng hoạt động của Hội đồng tuyển chọn và từng thành viên của Hội đồng tuyển chọn. Theo quy định của Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002, thì hiện nay có Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân tối cao, Thẩm phán Tòa án quân sự trung tương, 63 hội đồng tuyển chọn Thẩm phán trung cấp, sơ cấp và các hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Tòa án quân sự; chất lượng hoạt động của các hội đồng có sự khác nhau, cách thức, quy trình làm việc của các hội đồng có sự khác nhau, trình độ, năng lực của thành viên các hội đồng cũng khác nhau; do đó, công tác tuyển chọn nhân sự để bổ nhiệm Thẩm phán, đặc biệt là các Thẩm phán Tòa án nhân dân địa phương chưa bảo đảm chất lượng đồng đều, ảnh hưởng đến yêu cầu luân chuyển, điều động Thẩm phán giữa các địa phương. Có ý kiến cho rằng, để bảo đảm chất lượng của Thẩm phán cũng như công tác điều động, luân chuyển Thẩm phán và việc bảo đảm chế độ, chính sách cho Thẩm phán thì nên thành lập một Hội đồng tuyển chọn để tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán cho các Tòa án trong cả nước. 
- Về chế độ, chính sách đối với Thẩm phán 
Hiện nay, chế độ, chính sách đối với Thẩm phán được quy định như đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; mức lương thấp, chưa có chính sách đãi ngộ đặc biệt tương xứng với lao động của Thẩm phán, đã làm mất đi tính đặc thù của hoạt động Tòa án.

- Về nhiệm kỳ Thẩm phán

Nhiệm kỳ của Thẩm phán theo quy định hiện hành (5 năm) là ngắn và chưa phù hợp, ít nhiều tạo tâm lý không yên tâm làm việc của Thẩm phán, thậm chí có nhiều trường hợp còn có tâm lý e ngại trước những tác động của những cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xem xét, tuyển chọn, đề nghị bổ nhiệm; nhất là khi đến gần thời điểm tiến hành bổ nhiệm lại. Đây là một trong những nguyên nhân làm nguyên tắc “độc lập” của Thẩm phán khi xét xử bị ảnh hưởng. Nhiệm kỳ Thẩm phán quá ngắn cũng ảnh hưởng tiêu cực đến công tác tổ chức, quản lý của ngành Tòa án, gây tốn kém thời gian, vật chất cho công tác tái bổ nhiệm. 

Một trong những vấn đề bất cập khác có liên quan đến nhiệm kỳ của Thẩm phán, đó là: đối với Chánh án, Phó Chánh án Toà án, khi đã hết nhiệm kỳ Thẩm phán (có thể đang được xem xét bổ nhiệm lại hoặc phải tạm dừng một thời gian) mà vẫn còn nhiệm kỳ Chánh án, Phó Chánh án thì cách giải quyết đối với trường hợp này như thế nào (có được tiếp tục điều hành Toà án? có được tiếp tục xét xử? có được ký những văn bản về tố tụng hoặc chỉ được ký những văn bản hành chính?). Do chưa có quy định cụ thể và còn có các vướng mắc, chồng chéo trong các quy định của pháp luật nên việc xử lý trong những trường hợp này vẫn là những vấn đề khó khăn trong công tác tổ chức cán bộ.

- Về việc thực hiện nhiệm vụ của Thẩm phán sơ cấp, trung cấp

Theo quy định của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân hiện nay thì tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Toà án nhân dân cấp huyện đều có Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều động, luân chuyển Thẩm phán. Tuy nhiên, đối với Thẩm phán sơ cấp công tác tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì có được làm công tác xét xử như đối với Thẩm phán trung cấp hay không, trong khi tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp là khác nhau. Đây là vấn đề vướng mắc, chưa được quy định rõ.

d) Những hạn chế, bất cập về chế định Hội thẩm
- Về tiêu chuẩn chuyên môn và nghiệp vụ của Hội thẩm 
Một trong những hạn chế, bất cập hiện nay là sự chênh lệch về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ giữa Thẩm phán và Hội thẩm ngày càng rõ rệt. Trong lúc pháp luật đòi hỏi Thẩm phán phải có tiêu chuẩn cao về chuyên môn, nghiệp vụ; trình độ hiểu biết pháp luật của nhân dân đã được nâng cao hơn so với trước đây thì tiêu chuẩn của Hội thẩm hầu như không có gì thay đổi qua nhiều năm. Bên cạnh đó, để thực hiện tốt các nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, khi xét xử Hội thẩm ngang quyền với Thẩm phán và nguyên tắc xét xử tập thể, quyết định theo đa số thì ngày càng đòi hỏi ở Hội thẩm nhiều hơn về kiến thức chuyên môn. Trong khi đó, các quy định về tiêu chuẩn của Hội thẩm còn rất chung chung và khác xa so với những tiêu chuẩn đặt ra đối với Thẩm phán, đó là "có kiến thức pháp lý" và "phải được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ". Thực tế hiện nay, trình độ chuyên môn của đội ngũ Hội thẩm nhân dân không đồng đều và chưa đáp ứng được, những tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ. 
- Về vấn đề quản lý Hội thẩm

Hiện nay, việc quản lý Hội thẩm nhân dân, được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-TANDTC-UBTWMTTQVN ngày 01-3-2004 của Toà án nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về chuẩn bị nhân sự và giới thiệu bầu Hội thẩm nhân dân; Nghị quyết liên tịch số 05/2005/NQLT/TANDTC-BNV-UBTWMTTQVN ngày 05-12-2005 của Toà án nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ và Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội thẩm Toà án nhân dân. Đối với việc xây dựng cơ chế nâng cao chất lượng Hội thẩm; cơ chế quản lý cũng như trách nhiệm tham gia hoạt động xét xử, các yêu cầu đối với Hội thẩm theo tinh thần cải cách tư pháp ... mặc dù đã và đang triển khai thực hiện nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định, cần được nghiên cứu và thể chế hóa trong quá trình xây dựng Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ Hội thẩm và có cơ chế quản lý, giám sát phù hợp nâng cao trách nhiệm của đội ngũ Hội thẩm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xét xử trong tình hình mới.  

- Về chế độ của Hội thẩm

Hội thẩm không phải là công chức Tòa án. Khi được bầu làm Hội thẩm thì họ vẫn là cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác hoặc cán bộ nghỉ hưu. Khi được phân công xét xử thì họ mới đến Tòa án để nghiên cứu hồ sơ và tham gia phiên tòa. Các chế độ hiện nay đối với Hội thẩm còn thấp, chỉ có chế độ bồi dưỡng phiên tòa với mức 90.000 đồng/ngày nghiên cứu hồ sơ hoặc xét xử. Khi tham gia xét xử, Hội thẩm ngang quyền với Thẩm phán, trong khi Thẩm phán có chế độ phụ cấp công vụ, phụ cấp trách nhiệm nhưng Hội thẩm lại không được hưởng các chế độ phụ cấp này. 

đ) Những hạn chế, bất cập về bảo đảm hoạt động của Tòa án
- Về cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của các Toà án, do trong thời gian dài chưa được quan tâm đầu tư đúng mức và do tình hình chia tách địa giới hành chính, cấp tỉnh, cấp huyện trong hơn 10 năm qua nên hiện nay còn thiếu thốn, bất cập, nhất là ở cấp huyện. Thậm chí có đơn vị vẫn chưa được cấp đất để xây dựng trụ sở mà phải thuê nơi làm việc và phòng xét xử (hiện nay, có 26 đơn vị cấp huyện chưa có trụ sở phải thuê nơi làm việc và phòng xét xử; có đơn vị chưa có trụ sở 10 năm nay; có đơn vị được cấp đất nhưng chưa được đầu tư xây dựng). Bên cạnh đó, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động, chế độ chính sách đối với Toà án được cấp với định mức gần giống với cơ quan hành chính sự nghiệp nên chưa thực sự phù hợp với tính chất đặc thù của công tác xét xử, từ đó làm hạn chế đến hiệu quả công tác của các Toà án. Nhìn chung, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động của các Toà án còn bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu công tác xét xử trong điều kiện cải cách tư pháp. Trong khi đó, theo quy định tại Điều 46 của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, thì kinh phí hoạt động của ngành Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao lập dự toán và đề nghị Chính phủ trình Quốc hội quyết định. Quy định này ít nhiều đã ảnh hưởng đến tính chủ động của Tòa án nhân dân tối cao trong việc xây dựng dự toán và báo cáo Quốc hội xem xét tăng cường kinh phí hoạt động cho ngành Tòa án.  
- Về công tác phát triển nguồn nhân lực, trong đó nội dung chủ yếu là chủ động, tập trung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm, cán bộ, công chức Tòa án, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành Toà án nhân dân trong tình hình mới. Tuy nhiên, theo quy định của Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 2002, thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao lại chưa được giao nhiệm vụ đào tạo mà mới chỉ được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ (khoản 8 Điều 25) - Đây là một trong những bất cập lớn, ảnh hưởng đến quá trình xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của ngành Tòa án nói chung và công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán nói riêng. 

- Về chế độ tiền lương của cán bộ, công chức ngành Toà án, hiện nay là quá thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt chung và chưa có chính sách đãi ngộ đặc thù nên chưa thực sự động viên, khuyến khích được đội ngũ cán bộ, công chức tận tâm, cống hiến và gắn bó lâu dài với ngành, đồng thời chưa có tác dụng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào công tác trong ngành Tòa án, đặc biệt là những Tòa án ở các địa phương vùng sâu, vùng xa. 

- Bên cạnh những hạn chế, bất cập nêu trên, Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002 chưa có quy định cụ thể về nhiệm vụ hợp tác quốc tế của Tòa án nhân dân tối cao. Điều này là chưa phù hợp với yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn, chưa phù hợp với vị trí, vai trò của Tòa án nhân dân tối cao với tư cách là cơ quan cao nhất trong hệ thống cơ quan được giao thực hiện quyền tư pháp, một trong ba quyền lực cơ bản của nhà nước.
2. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập
Về những hạn chế, bất cập nêu trên, bên cạnh những nguyên nhân khách quan như: nhiệm vụ mà ngành Tòa án được giao ngày càng nặng nề; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của các Tòa án còn khó khăn, thiếu thốn; đòi hỏi của nhân dân và xã hội đối với công tác Tòa án ngày càng cao; tình hình diễn biễn tội phạm và những tranh chấp phát sinh trong xã hội ngày càng phức tạp; sự phối hợp trong công tác của các cơ quan hữu quan với Tòa án còn có những bất cập, thì nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, bất cập trong tổ chức và hoạt động của Tòa án các cấp xuất phát từ các quy định của pháp luật hiện hành về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tòa án từng cấp còn chưa hợp lý, chưa tạo được cơ sở pháp lý, cơ chế và điều kiện thuận lợi để các Tòa án thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ được giao. Đáng lưu ý, việc Hiến pháp, Luật tổ chức Tòa án nhân dân không quy định Tòa án là cơ quan thực hiện quyền tư pháp dẫn đến việc xác định chưa đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Tòa án các cấp; việc pháp luật quy định chưa rõ ràng về địa vị pháp lý của Tòa án nhân dân tối cao dẫn đến hệ thống Tòa án nhân dân được tổ chức như một bộ, ngành mà chưa phải là một thiết chế, hệ thống cơ quan thực hiện một trong những quyền lực nhà nước - quyền tư pháp. Từ đó, việc xử lý các vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động của Tòa án, chế độ, chính sách cho Thẩm phán, Hội thẩm và cán bộ, công chức Tòa án còn nhiều bất cập, không tương xứng với vị trí, vai trò của cơ quan Tòa án trong bộ máy nhà nước, chưa đáp ứng được các nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân theo tinh thần cải cách tư pháp - Theo đó, Tòa án được xác định là trung tâm, xét xử là trọng tâm của hoạt động tư pháp. Tổ chức hệ thống Tòa án theo thẩm quyền xét xử; bảo đảm nguyên tắc độc lập trong hoạt động của Tòa án ...  

IV. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Qua tổng kết thực tiễn thi hành các quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002, Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự năm 2002 cho thấy các quy định về tổ chức và hoạt động của hệ thống Tòa án, về Thẩm phán, Hội thẩm hiện nay còn có những khiếm khuyết, bất cập, làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác Tòa án, làm hạn chế vai trò và sự phát triển, tiến bộ của cơ quan Toà án với tư cách là một thiết chế cơ bản trong việc thực hiện quyền lực tư pháp của quốc gia; mặt khác, gây ra những bức xúc, đòi hỏi của Nhà nước và xã hội trong việc củng cố, kiện toàn cơ quan Toà án, bảo đảm để Toà án trở thành công cụ hữu hiệu của Nhà nước trong việc bảo vệ pháp luật và là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý. Vấn đề đặt ra hiện nay là phải đổi mới mạnh mẽ toàn diện hệ thống Toà án về mọi mặt, từ mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống Toà án; nguyên tắc hoạt động; quyền hạn, trách nhiệm, tổ chức bộ máy của Toà án mỗi cấp; chế định Thẩm phán và Hội thẩm cũng như phương thức giải quyết các vấn đề liên quan đến xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí hoạt động, kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ và giải quyết chế độ, chính sách phù hợp với đặc thù hoạt động của Toà án nhằm tạo điều kiện tốt nhất để Toà án làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng xét xử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp đã được xác định trong Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 và Kết luận số 79-KL/TW ngày 28-7-2010 của Bộ Chính trị, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phục vụ có hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. 


Để củng cố và kiện toàn tổ chức và hoạt động của hệ thống Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao đề xuất một số vấn đề sau đây:
1. Về chức năng, nhiệm vụ của Tòa án  

Kết luận số 20-KL/TW ngày 25-5-2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về những nội dung cơ bản sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã xác định: “Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp”; Quan điểm này đã được thể hiện trong Hiến pháp 1992 (sửa đổi). Bên cạnh đó, Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi) quy định: “Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Vì vậy, các nội dung này cần được nghiên cứu và quy định cụ thể trong Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). 

Bên cạnh chức năng xét xử, Luật tổ chức Tòa án năm 2002 còn quy định: “Tòa án ... giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật”. Thực tế hiện nay, Tòa án đã được giao giải quyết các việc dân sự, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án v.v... Quy định này cũng phù hợp với xu thế ngày càng mở rộng giải quyết các vụ việc trong xã hội bằng Tòa án trong Nhà nước pháp quyền XHCN. Vì vậy, quy định về chức năng, nhiệm vụ “giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật” cần được kế thừa và tiếp tục thể hiện trong Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). 

2. Về các nguyên tắc hoạt động của Toà án

Các nguyên tắc hoạt động của Tòa án nhân dân cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân trong tình hình mới. Bên cạnh những nguyên tắc đã được ghi nhận trong pháp luật hiện đang phát huy tác dụng, cần nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung, xây dựng hệ thống các nguyên tắc hoạt động của Tòa án đầy đủ, rõ ràng, chính xác, phù hợp, vận dụng có hiệu quả. Việc quy định hệ thống các nguyên tắc hoạt động của Tòa án cần bảo đảm phù hợp với những nội dung sửa đổi Hiến pháp 1992; cụ thể:

- Về nguyên tắc việc xét xử của Toà án có Hội thẩm tham gia theo quy định của pháp luật tố tụng: 

Bổ sung vào nguyên tắc này nội dung: “trừ trường hợp do luật định” để có thể áp dụng thủ tục rút gọn, đơn giản, giải quyết bằng một Thẩm phán đối với một số vụ việc, bảo đảm hiệu quả, nhanh chóng, tiết kiệm, nhất là trong xu thế tăng thẩm quyền cho Tòa án các cấp.

- Về nguyên tắc khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật:

Bổ sung vào nguyên tắc này nội dung: “Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Toà án” để thể hiện đầy đủ hơn nguyên tắc độc lập khi xét xử. 

- Về nguyên tắc Toà án xét xử tập thể và quyết định theo đa số:

Bổ sung vào nguyên tắc này nội dung “trừ trường hợp do luật định” với lý do như thể hiện tại nguyên tắc thứ nhất.

- Về nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt nam, nữ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, địa vị xã hội...:

Thay cụm từ “nam, nữ” bằng cụm từ “giới tính” để bảo đảm khái quát và phù hợp với tình hình thực tế về giới tính hiện nay.

- Về nguyên tắc Toà án thực hiện chế độ hai cấp xét xử:

Bổ sung nội dung “trừ trường hợp do luật định” với lý do như thể hiện tại nguyên tắc thứ nhất.


- Về nguyên tắc Toà án nhân dân xét xử công khai, trừ trường hợp cần xét xử kín để giữ bí mật Nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc hoặc để giữ bí mật của đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ:

Sửa đổi theo Hiến pháp 1992 (sửa đổi) như sau: “Toà án nhân dân xét xử công khai; Tòa án nhân dân có thể xét xử kín trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật Nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật đời tư của đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ”.

- Về nguyên tắc Toà án bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo, quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự (giữ nguyên).

- Về nguyên tắc Toà án bảo đảm cho những người tham gia tố tụng quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình trước Toà án (giữ nguyên).
Ngoài các nguyên tắc nêu trên, cần bổ sung các nguyên tắc sau:


- Nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử;


- Nguyên tắc Tòa án nhân dân tối cao giám đốc việc xét xử của các Tòa án khác.

- Nguyên tắc khi xét xử Toà án cấp dưới tham khảo quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã được lựa chọn là án lệ.

3. Về mô hình hệ thống Tòa án

Để vừa thể hiện bản chất nhân dân của Tòa án nước ta, vừa bảo đảm sự thể hiện thống nhất trong Hiến pháp và Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), các Tòa án được tổ chức trong một hệ thống thống nhất là hệ thống Tòa án nhân dân, gồm các Tòa án nhân dân và các Tòa án quân sự. Trường hợp có thành lập các Toà chuyên trách để giải quyết theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm đối với một số loại vụ việc có tính chất đặc thù thì các Tòa này cũng nằm trong hệ thống Tòa án nhân dân và do Tòa án nhân dân tối cao thống nhất quản lý. Việc xác định các Tòa án được tổ chức thành một hệ thống thống nhất nêu trên là điều kiện cơ bản để xác lập địa vị pháp lý chính xác của các Tòa án, đặc biệt là Tòa án nhân dân tối cao với tư cách là cơ quan nhà nước duy nhất thực hiện quyền tư pháp - một trong ba quyền lực cơ bản của nhà nước. Đây, cũng là phương thức để nâng cao vị trí, vai trò của Tòa án trong nhà nước pháp quyền.

4. Về cơ cấu, tổ chức của hệ thống Tòa án

a) Về Tòa án nhân dân
Cơ cấu, tổ chức của hệ thống Tòa án được xây dựng theo hướng thể chế hóa quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp được xác định trong Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 và Kết luận số 79-KL/TW ngày 28-7-2010 của Bộ Chính trị. Theo đó, hệ thống Tòa án được tổ chức theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính, gồm: Toà án nhân dân sơ thẩm khu vực được tổ chức ở một hoặc một số đơn vị hành chính cấp huyện; Toà án nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ chủ yếu là xét xử phúc thẩm và xét xử sơ thẩm một số vụ án; Toà án nhân dân cấp cao được tổ chức theo 3 khu vực có nhiệm vụ xét xử phúc thẩm các bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi khu vực do mình quản lý có kháng cáo, kháng nghị và giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định của Toà án cấp dưới đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị; Toà án nhân dân tối cao có nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm xét xử, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm. Việc thành lập Toà chuyên trách phải căn cứ vào thực tế xét xử của từng cấp Toà án, từng khu vực. Theo đó, hệ thống Tòa án nhân dân được tổ chức gồm 4 cấp như sau: 

- Toà án nhân dân tối cao;

- Các Toà án nhân dân cấp cao;

- Các Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Toà án nhân dân sơ thẩm khu vực.

b) Về việc lập các Tòa chuyên trách ở Tòa án các cấp

Theo Nghị quyết số 49-NQ/TW, thì việc thành lập Toà chuyên trách phải căn cứ vào thực tế xét xử của từng cấp Toà án, từng khu vực. Vì vậy, với chức năng nhiệm vụ được giao trong việc giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động thì Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thể lập các Tòa chuyên trách. Riêng đối với Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực thì tùy theo quy mô về công việc và cán bộ, công chức của từng đơn vị mà có thể có Tòa chuyên trách về hình sự, hành chính, dân sự - kinh tế - lao động hoặc các phân Tòa tương ứng. Ngoài ra để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết các vụ việc về gia đình và người chưa thành niên tại Tòa án nhân dân, đáp ứng yêu cầu của Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và các văn kiện pháp lý quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên, cần lập thêm Tòa gia đình và người chưa thành niên ở Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm; đồng thời, lập Tòa giản lược ở Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực để giải quyết theo thủ tục rút gọn đối với một số loại vụ việc, đáp ứng yêu cầu giải quyết nhanh, gọn, hiệu quả, phù hợp với thông lệ của nhiều nước trên thế giới. Ở những khu vực số lượng công việc lớn, biên chế nhiều thì có thể thành lập Tòa (hoặc phân Tòa) có bộ máy tổ chức hành chính giúp việc; ở những khu vực có số lượng các vụ việc không nhiều thì cần có những Thẩm phán chuyên trách để giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa hành chính, Tòa lao động, Tòa kinh tế, Tòa gia đình và người chưa thành niên và Tòa giản lược.

c) Về Tòa án quân sự


Tổ chức Toà án quân sự 3 cấp như hiện nay, gồm:


+ Toà án quân sự Trung ương;


+ Các Toà án quân sự quân khu và tương đương;


+ Các Toà án quân sự sơ thẩm khu vực.


5. Về cơ cấu, tổ chức của các cấp Tòa án


a) Về Toà án nhân dân tối cao


- Về chức năng, nhiệm vụ của Toà án nhân dân tối cao


Theo cơ cấu, tổ chức Tòa án nhân dân 4 cấp thì Tòa án nhân dân tối cao không thực hiện chức năng xét xử phúc thẩm mà chỉ thực hiện các chức năng giám đốc việc xét xử của các Tòa án khác; xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm; tổng kết thực tiễn xét xử; hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật; quản lý các Toà án về tổ chức (quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác quốc tế ...). Bên cạnh đó, bổ sung thêm chức năng xây dựng và ban hành án lệ để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm yêu cầu áp dụng thống nhất pháp luật trong công tác xét xử. Nghiên cứu đề xuất để giao cho Tòa án nhân dân tối cao việc giải thích pháp luật thông qua công tác xét xử giám đốc thẩm các vụ án cụ thể để khắc phục tình trạng quá tải và chậm ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật của Tòa án nhân dân tối cao.


- Về cơ cấu, tổ chức của Toà án nhân dân tối cao 


Theo Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 79-KL/TW, thì cần đổi mới tổ chức Toà án nhân dân tối cao theo hướng tinh gọn với số lượng Thẩm phán từ 13 - 17 người, là những chuyên gia đầu ngành về pháp luật, có kinh nghiệm xét xử và có uy tín cao trong xã hội. Do Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có số lượng hạn chế như trên nên không tổ chức các Tòa chuyên trách ở Tòa án nhân dân tối cao như hiện nay mà cần đổi mới các cơ quan xét xử của Tòa án nhân dân tối cao theo hướng hình thành các Hội đồng giám đốc thẩm, tái thẩm chuyên trách gồm từ 3 đến 5 Thẩm phán và Hội đồng toàn thể Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Hội đồng giám đốc thẩm, tái thẩm chuyên trách thực hiện nhiệm vụ giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ việc theo sự phân công của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Hội đồng toàn thể Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án đặc biệt quan trọng và thực hiện các chức năng của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hiện nay. Cùng với việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, cần nâng cấp địa vị pháp lý của Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, trong đó có cơ cấu tổ chức gồm các vụ chuyên môn và các đơn vị làm công tác hành chính - quản trị...; thành lập Tổng cục quản lý Tòa án có nhiệm vụ quản lý biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất của các Tòa án, giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong công tác quản lý nhân sự và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ Tòa án các cấp; thành lập Học viện Tòa án để thực hiện tốt hơn công tác đào tạo cán bộ Tòa án và nghiên cứu khoa học xét xử.

Bên cạnh đề xuất về cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tối cao nêu trên, có ý kiến cho rằng cần xây dựng tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân tối cao xứng tầm để bảo đảm địa vị pháp lý của Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp cao nhất của quốc gia và để phù hợp với quy định của Hiến pháp về việc Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, theo đó Tòa án nhân dân tối cao cần được tổ chức và có địa vị pháp lý giống như địa vị pháp lý của Chính phủ, từ đó bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao cần được tổ chức như Văn phòng Chính phủ, trong đó có các Tổng cục, các vụ, cục, viện tham mưu về chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện công tác tổ chức cán bộ, đào tạo nghiên cứu, xây dựng pháp luật, hành chính tư pháp... Người đứng đầu Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao phải có địa vị pháp lý như Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (hay Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội). Nếu theo định hướng này thì nhân sự bố trí làm Chủ nhiệm Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao phải được cơ cấu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải được cơ cấu là Ủy viên Bộ Chính trị. Có đổi mới tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân tối cao theo phương án này thì mới có điều kiện bảo đảm về mặt pháp lý và chính trị để xây dựng Tòa án xứng tầm là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp của quốc gia, từ đó mới có cơ sở để quy định hợp lý các vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tổ chức cán bộ, chế độ chính sách và bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện hoạt động cho Tòa án các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xét xử và cải cách tư pháp được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.


b) Về Toà án nhân dân cấp cao


Theo Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 79-KL/TW, thì Tòa án nhân dân cấp cao sẽ thực hiện chức năng xét xử phúc thẩm các bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh có kháng cáo, kháng nghị và giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định của Toà án cấp dưới đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị. 


Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ nêu trên, sẽ thành lập 3 Toà án nhân dân cấp cao tại 3 khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.


Cơ cấu, tổ chức của Tòa án nhân dân cấp cao gồm có các Toà chuyên trách, các Toà phúc thẩm (có thể có một hoặc một số Toà phúc thẩm trong một Toà án nhân dân cấp cao), Uỷ ban Thẩm phán; trong đó các Toà chuyên trách xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị; Toà phúc thẩm xét xử phúc thẩm các bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án nhân dân cấp tỉnh có kháng cáo, kháng nghị; Uỷ ban Thẩm phán giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định của Tòa án cấp tỉnh đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị. Ngoài ra, Toà án nhân dân cấp cao còn có đơn vị giúp việc về chuyên môn nghiệp vụ và hành chính - tư pháp. Về chuyên môn nghiệp vụ, có thể thành lập Cục giám đốc kiểm tra để giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, giải quyết đơn và kháng nghị hoặc không kháng nghị đối với các nội dung cần giám đốc thẩm, tái thẩm.

c) Về Toà án nhân dân cấp tỉnh 


Theo cơ cấu, tổ chức Tòa án nhân dân 4 cấp, thì Tòa án nhân dân cấp tỉnh xét xử phúc thẩm các bản án, quyết định của Toà án nhân dân sơ thẩm khu vực có kháng cáo, kháng nghị và xét xử sơ thẩm một số vụ án không thuộc thẩm quyền của Toà án nhân dân sơ thẩm khu vực thuộc địa hạt của tỉnh; không thực hiện nhiệm vụ giám đốc thẩm, tái thẩm. Mỗi đơn vị hành chính cấp tỉnh có một Toà án nhân dân cấp tỉnh như hiện nay, nhưng không còn Uỷ ban Thẩm phán. Theo định hướng này thì cơ cấu tổ chức và thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh cơ bản được giữ như hiện nay, nhưng thành lập thêm Toà gia đình và người chưa thành niên bên cạnh Tòa dân sự, Tòa hình sự, Tòa kinh tế, Tòa hành chính, Tòa lao động để giải quyết theo thủ tục sơ thẩm đối với các loại việc này. Toà án nhân dân cấp tỉnh không còn Uỷ ban Thẩm phán; không thực hiện chức năng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm mà chỉ thực hiện việc giải quyết theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm các loại vụ việc theo quy định của pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ xét xử đối với các Tòa án cấp dưới. Tuy nhiên, do Tòa án nhân dân cấp tỉnh vẫn phải báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nên Tòa án nhân dân cấp tỉnh vẫn thực hiện một số chức năng giám đốc - kiểm tra đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp dưới; Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh có quyền đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp dưới đã có hiệu lực pháp luật nhưng có sai lầm nghiêm trọng về áp dụng pháp luật hoặc vi phạm nghiêm trọng về tố tụng.


d) Về Toà án nhân dân sơ thẩm khu vực 


Theo Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 79-KL/TW, thì Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực xét xử sơ thẩm hầu hết các vụ, việc thuộc thẩm quyền của Toà án (như Toà án nhân dân cấp huyện hiện nay) và từng bước mở rộng thẩm quyền xét xử các khiếu kiện hành chính và các loại việc khác. Toà án nhân dân sơ thẩm khu vực thành lập ở một hoặc một số đơn vị hành chính cấp huyện trong cùng một đơn vị hành chính cấp tỉnh. Tùy thuộc vào quy mô về công việc và cán bộ, công chức thì Toà án nhân dân sơ thẩm khu vực có thể có các Toà chuyên trách (Toà dân sự, Toà hình sự, Toà kinh tế, Toà hành chính, Toà lao động, Toà gia đình và người chưa thành niên, Toà giản lược...) để giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các loại vụ việc và quyết định biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực còn có đơn vị giúp việc về hành chính - tư pháp.


đ) Về Toà án quân sự

Theo tinh thần của Nghị quyết số 49-NQ/TW, thì cơ cấu, tổ chức của Tòa án quân sự về cơ bản được giữ như hiện nay nhưng cần nghiên cứu, xác định hợp lý phạm vi thẩm quyền xét xử theo hướng chủ yếu xét xử những vụ án về các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân, những vụ án liên quan đến bí mật quân sự ... Bên cạnh đó, cũng cần nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án quân sự Trung ương; tùy theo yêu cầu công việc phải giải quyết, các Tòa án quân sự quân khu và tương đương, các Tòa án quân sự sơ thẩm khu vực sẽ được cơ cấu và sắp xếp lại theo hướng giảm bớt số lượng của các Tòa án này. 

6. Về phương thức thành lập các Toà án nhân dân cấp cao, Toà án nhân dân sơ thẩm khu vực, các Toà chuyên trách, các cơ quan thuộc bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân các cấp

Chỉ quy định trong Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) về nguyên tắc của việc thành lập các Toà án, đơn vị giúp việc, số lượng Toà án và quyết định thành lập theo 1 trong 2 phương án:

Phương án 1:

Việc thành lập do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định trên cơ sở đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

Phương án 2:

Việc thành lập do Chánh án Toà án nhân dân tối cao quyết định và báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

7. Về Thẩm phán

a) Về các chức danh Thẩm phán

Để xây dựng đội ngũ Thẩm phán có chuyên môn cao, đáp ứng được yêu cầu giải quyết các loại vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác luân chuyển, điều động Thẩm phán, các chức danh Thẩm phán được quy định theo một trong các phương án sau đây:

Phương án 1: Thẩm phán gồm có:

- Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

- Thẩm phán khác (Thẩm phán chính ngạch và Thẩm phán dự bị) được phân công làm công tác xét xử tại các Tòa án cấp dưới hoặc được phân công làm công tác nghiên cứu về chuyên môn, nghiệp vụ xét xử ở Tòa án nhân dân tối cao. Các Thẩm phán chính ngạch được phân loại theo bậc Thẩm phán (Thẩm phán bậc 1, Thẩm phán bậc 2, Thẩm phán bậc 3 ...) tuỳ thuộc vào thời gian công tác, kinh nghiệm xét xử theo quy định về ngạch, bậc Thẩm phán. Các Thẩm phán dự bị là những người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển Thẩm phán, trực tiếp giúp việc về chuyên môn cho Thẩm phán chủ toạ phiên toà và tham gia xét xử nhưng không biểu quyết.
Phương án 2: Thẩm phán gồm có:

- Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

- Thẩm phán chuyên nghiệp làm công tác xét xử tại các Tòa án cấp dưới hoặc được phân công làm công tác nghiên cứu về chuyên môn, nghiệp vụ xét xử ở Tòa án nhân dân tối cao. 

- Thẩm phán không chuyên nghiệp (tham gia giải quyết một số loại vụ việc có tính đặc thù như một số loại vụ việc về sở hữu trí tuệ, tranh chấp lao động, phá sản doanh nghiệp, môi trường, hàng hải).

Phương án 3: Thẩm phán gồm có:

- Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao;

- Thẩm phán cao cấp;

- Thẩm phán trung cấp;

- Thẩm phán sơ cấp.

b) Về số lượng Thẩm phán

Để chủ động trong việc giải quyết công việc, số lượng Thẩm phán thuộc Toà án nhân dân và Toà án quân sự do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định theo đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao căn cứ vào công việc tăng hàng năm và những nhiệm vụ được pháp luật quy định.
c) Về tiêu chuẩn, thẩm quyền bổ nhiệm và nhiệm kỳ Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

- Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao là những chuyên gia đầu ngành, đòi hỏi phải có tiêu chuẩn cao, trong đó có 2/3 là chuyên gia trong ngành Toà án nhân dân và 1/3 là chuyên gia do các cơ quan nhà nước khác (Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...) giới thiệu.

- Chế độ bổ nhiệm Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ của Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thể hiện theo quy định của Hiến pháp. 

d) Về chế độ tuyển chọn, tiêu chuẩn, thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh Thẩm phán Toà án các cấp (trừ Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

Chỉ thành lập một Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Toà án các cấp do Chánh án Toà án nhân dân tối cao làm Chủ tịch Hội đồng.

Quy định cơ chế kết hợp thi tuyển và tuyển chọn Thẩm phán theo hướng xây dựng quy chế và chương trình thi tuyển Thẩm phán quốc gia. Những người vượt qua kỳ thi tuyển quốc gia sẽ được phân công làm Trợ lý Thẩm phán. Trợ lý Thẩm phán được tham gia giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án cùng với các Thẩm phán, nhưng không có quyền quyết định hoặc biểu quyết khi giải quyết các vụ việc. Sau thời hạn 2 năm làm Trợ lý Thẩm phán (đối với những người đã công tác trong ngành Tòa án thì thời hạn là 1 năm), tùy thuộc vào kết quả, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức, Trợ lý Thẩm phán được đưa ra Hội đồng tuyển chọn để xem xét việc bổ nhiệm Thẩm phán.   

Quy định cụ thể tiêu chuẩn của từng ngạch Thẩm phán, đồng thời quy định có tính “bắt buộc” việc bổ nhiệm Thẩm phán ngạch cao hơn phải là Thẩm phán ngạch liền kề với thời hạn cụ thể, đã được đào tạo nâng cao từ ngạch Thẩm phán cấp dưới lên ngạch Thẩm phán cấp trên... (trừ những trường hợp rất đặc biệt). 
Về Thẩm quyền bổ nhiệm: theo quy định của Hiến pháp.
đ) Về nhiệm kỳ của Thẩm phán Toà án các cấp (trừ Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao) 

Phương án 1:

Nhiệm kỳ của Thẩm phán là 10 năm.

Phương án 2: 

Nhiệm kỳ đầu của Thẩm phán là 5 năm; nếu được tái nhiệm thì nhiệm kỳ sau được kéo dài cho đến khi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác.

Phương án 3:

Thực hiện chế độ bổ nhiệm không kỳ hạn. 

e) Về chế độ đối với Chánh án, các Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Thẩm phán 
- Chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ đối với Chánh án Toà án nhân dân tối cao (là người đứng đầu cơ quan thực hiện quyền tư pháp) phải tương đương với các vị trí lãnh đạo của Quốc hội và Chính phủ; nâng chế độ đối với Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Đối với các Thẩm phán phải có bảng lương riêng và có các chế độ đặc thù phù hợp với hoạt động của Toà án.
-  Xây dựng chế độ nhà công vụ, phụ cấp luân chuyển đối với Thẩm phán trong hoạt động công vụ cho phù hợp nhằm tạo cơ chế thu hút Thẩm phán đến làm việc tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi, hải đảo. 

- Quy định một số biện pháp cần thiết và khả thi trong Luật tổ chức Toà án nhân dân (sửa đổi) về những biện pháp bảo vệ đối với Thẩm phán, cụ thể là:

+ Biện pháp bảo đảm về mặt an ninh: được các cơ quan chức năng áp dụng khi có yêu cầu của Thẩm  phán, yêu cầu của lãnh đạo Toà án hoặc khi các cơ quan có thẩm quyền có thông tin chính xác về nguy cơ đe dọa tính mạng, sức khoẻ, tài sản của Thẩm phán. 
+ Biện pháp bảo đảm về mặt pháp lý: quy định về việc xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của Thẩm phán.
+ Biện pháp bảo đảm về mặt xã hội: cần nghiên cứu quy định về chế độ bảo hiểm sức khoẻ, tính mạng của Thẩm phán để trong trường hợp tính mạng, sức khoẻ của Thẩm phán bị xâm hại thì cơ quan bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán các khoản tiền bảo hiểm theo những nguyên tắc, quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

g) Về thẩm quyền điều động, biệt phái Thẩm phán, Chánh án, Phó Chánh án

- Chánh án Toà án nhân dân tối cao điều động, biệt phái đối với Chánh án, Phó Chánh án Toà án, Thẩm phán trong phạm vi toàn quốc. Chánh án Toà án cấp tỉnh điều động, biệt phái đối với Chánh án, Phó Chánh án Toà án, Thẩm phán trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc địa hạt của Chánh án Tòa án cấp tỉnh.

- Đối với các chức danh Chánh án, Phó Chánh án, cần quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Chánh án, Phó Chánh án Toà án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp theo hướng người được bổ nhiệm các chức danh này được lựa chọn trong số những Thẩm phán; nhiệm kỳ của Chánh án, Phó Chánh án được xác định theo nhiệm kỳ Thẩm phán (áp dụng từ Chánh án Toà án nhân dân cấp cao trở xuống). 

8. Về Hội thẩm

a) Về tiêu chuẩn Hội thẩm 

Hội thẩm cần bảo đảm các tiêu chuẩn về chính trị, chuyên môn và các tiêu chuẩn khác. Riêng tiêu chuẩn chính trị cần giữ như quy định hiện hành. Đối với các tiêu chuẩn còn lại cần quy đinh theo hướng như sau:

- Về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ: Hội thẩm phải có kiến thức pháp lý ở mức Trung cấp pháp lý (đối với Toà án cấp khu vực thuộc vùng sâu, vùng xa…) phải có trình độ cử nhân luật (đối với các Toà án cấp khu vực thuộc đồng bằng và các Toà án cấp tỉnh). Ngoài ra, Hội thẩm cần được tập huấn về những vấn đề pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động xét xử (pháp luật hình sự, dân sự, hành chính, pháp luật về tố tụng...). Như vậy, tiêu chuẩn pháp lý của Hội thẩm trong điều kiện của Việt Nam hiện nay không thể quy định quá thấp như trước đây nhưng cũng không nên quy định quá cao để tránh tình trạng "chuyên môn hoá" hay "Thẩm phán hoá" Hội thẩm, làm cho hoạt động xét xử mất dần đi tính chất xã hội rộng rãi của mình. 

- Về các tiêu chuẩn khác của Hội thẩm: cần nhấn mạnh hơn về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, tính quần chúng, gần dân, có ảnh hưởng tốt về mặt đạo đức, tư cách trong cộng đồng dân cư; không vi phạm pháp luật, sống gương mẫu, không tham nhũng; quy định rõ độ tuổi làm Hội thẩm (từ 23 đến 70 tuổi); đồng thời cần quy định rõ những tiêu chuẩn về ngoại hình của Hội thẩm như không có dị tật, dị hình...

b) Về bầu, cử Hội thẩm
Theo Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân thì Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc là cơ quan duy nhất được giới thiệu người làm Hội thẩm nhân dân, việc bầu Hội thẩm nhân dân như hiện nay là hợp lý. Tuy nhiên, trong việc hướng dẫn áp dụng quy định này của cơ quan có thẩm quyền cần cụ thể hơn, làm rõ hơn vai trò giới thiệu của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Đối với Hội thẩm quân nhân, cơ chế cử như hiện nay là phù hợp. Tuy nhiên, trong khi lựa chọn nhân sự không nên quá nghiêng về chức vụ hành chính - quân sự của các ứng cử viên. Đội ngũ Hội thẩm nên bao gồm cả cán bộ quản lý và cán bộ là trợ lý các cơ quan trong quân đội. 

c) Quy định cụ thể cơ quan quản lý Hội thẩm Toà án nhân dân
Với đặc thù của đội ngũ Hội thẩm và trước yêu cầu về cải cách tư pháp, cần quy định rõ ràng, cụ thể cơ quan quản lý Hội thẩm về mặt tổ chức bảo đảm cho việc thực hiện cơ chế trách nhiệm của đội ngũ Hội thẩm hiện nay.  
Đối với việc đánh giá, giám sát Hội thẩm: Theo quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành thì Tòa án chỉ quản lý Hội thẩm trong thời gian họ nghiên cứu hồ sơ, tham gia xét xử. Ngoài thời gian đó thì họ làm việc sinh hoạt tại cơ quan tổ chức nơi họ làm việc hoặc địa phương nơi họ sinh sống. Ngoài ra, mỗi Tòa án địa phương có một Đoàn Hội thẩm để các Hội thẩm nhóm họp, trao đổi các vấn đề về công tác hoặc giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Trong khi đó, công tác xét xử các loại vụ án là lĩnh vực nhạy cảm dễ bị sức ép, tác động từ nhiều phía và rất dễ  phát sinh tiêu cực. Vì vậy, đề nghị Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp cần xây dựng quy chế phối hợp và thực hiện tốt hơn việc giám sát đối với Hội thẩm trong việc thực thi nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tạo điều kiện để họ được bố trí thời gian hợp lý tham gia công tác tại Tòa án và bảo đảm các biện pháp bảo vệ Hội thẩm và gia đình họ trong trường hợp cần thiết.

9. Về quản lý Toà án

Toà án nhân dân tối cao thống nhất quản lý các Toà án các cấp về 
tổ chức. Chánh án Toà án các cấp thực hiện quản lý hành chính tư pháp ở Toà án cấp mình theo sự phân công của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

10. Về sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng và sự giám sát của cơ quan dân cử đối với Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực và Tòa án nhân dân cấp cao

a) Đối với Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực 

Do Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực được tổ chức không phụ thuộc vào đơn vị hành chính cấp huyện nhưng vẫn trong địa bàn của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và theo tinh thần cải cách hành chính thì sẽ không còn Hội đồng nhân dân cấp huyện nên có thể giao cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát đối với hoạt động và tổ chức của Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực thông qua báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh về công tác của các Toà án ở địa phương. Về bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Toà án nhân dân sơ thẩm khu vực được thực hiện thông qua vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của Ban cán sự, Đảng uỷ Toà án nhân dân cấp tỉnh.

Tòa án nhân dân cấp tỉnh chịu sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; tổ chức cơ sở Đảng ở Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực trực thuộc Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố và Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Đảng bộ cấp tỉnh. Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực báo cáo công tác với Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh báo cáo công tác của Tòa án cấp mình và của các Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực trước Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy và Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao trong việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

b) Đối với Tòa án nhân dân cấp cao 

Tòa án nhân dân cấp cao được tổ chức ở 3 khu vực trong phạm vi địa giới hành chính của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Vì vậy, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và sự giám sát của cơ quan dân cử đối với tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp cao cần được xác định phù hợp với tính chất, vị trí và quản hạt tư pháp đặc thù của Tòa án nhân dân cấp cao trong hệ thống Tòa án. Do mỗi Tòa án nhân dân cấp cao có địa bàn xét xử (quản hạt tư pháp) được xác định trên phạm vi của nhiều tỉnh cho nên hoạt động của Tòa án nhân dân cấp cao cần đặt dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao; tổ chức đảng của các Tòa án nhân dân cấp cao trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao báo cáo công tác của Tòa án cấp mình với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án, trong đó có các Tòa án nhân dân cấp cao trước Quốc hội.

11. Các vấn đề khác

- Cân nhắc việc thành lập Uỷ ban giám sát hoạt động của Thẩm phán hoặc giao cho Chánh án Toà án thực hiện việc giám sát hoạt động của Thẩm phán.
- Quy định bổ sung nhiệm vụ đào tạo và hợp tác quốc tế của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

- Ngoài việc giữ nguyên các chức danh Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án theo quy định hiện hành, quy định bổ sung chức danh Trợ lý Thẩm phán và Trợ giúp viên của Tòa gia đình và người chưa thành niên trong hệ thống các chức danh tư pháp của Tòa án, đồng thời quy định các chức danh tư pháp của ngành Tòa án có thang, bậc lương riêng; tiền lương của cán bộ, công chức ngành Toà án nhân dân phải ở mức cao, tương đương với tiền lương của khu vực lực lượng vũ trang và cao hơn tiền lương khu vực công chức hành chính; cán bộ, công chức ngành Toà án nhân dân phải có trang phục riêng khi xét xử ...
- Biên chế của Toà án các cấp quy định theo hướng Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ quyết định về biên chế Thẩm phán theo đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao; các biên chế khác do Chánh án Toà án nhân dân tối cao quyết định theo nguyên tắc bảo đảm biên chế cán bộ, công chức dựa trên yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, công tác của Tòa án các cấp.
- Việc dự toán, phân bổ kinh phí hoạt động của ngành Toà án quy định theo hướng Toà án nhân dân tối cao trình Quốc hội xem xét, quyết định sau khi thống nhất với Chính phủ.


Trên đây là Báo cáo tổng kết thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002, Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự năm 2002. Tòa án nhân dân tối cao xin gửi đến Ban soạn thảo dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) để Ban soạn thảo cân nhắc, quyết định những vấn đề cần đưa vào dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, quyết định.  

	Nơi nhận:

- Các thành viên BST, TBT dự án   

   Luật tổ chức TAND (sửa đổi);

- Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Ủy ban tư pháp của Quốc hội;

- Ủy ban pháp luật của Quốc hội;

- Ban Chỉ đạo CCTPTW;

- Ban Nội chính trung ương;

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT (VP, Viện KHXX).
	KT. CHÁNH ÁN

PHÓ CHÁNH ÁN

(đã ký)
Nguyễn Sơn


� Xem thêm mục 3 Phần II của Báo cáo này.


� Xem thêm mục 5 Phần II Báo cáo này.


� Theo quy định tại Điều 25 Luật tổ chức Tòa án nhân dân thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có 12 nhiệm vụ bao gồm:


1. Tổ chức công tác xét xử của Toà án nhân dân tối cao;


2. Chủ tọa các phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao;


3. Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của các Toà án các cấp theo quy định của pháp luật tố tụng;


4. Trình Chủ tịch nước ý kiến của mình về những trường hợp người bị kết án xin ân giảm án tử hình;


5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh toà, Phó Chánh toà các Toà chuyên trách, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và các chức vụ khác trong Toà án nhân dân tối cao, trừ Phó Chánh án, Thẩm phán;


6. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán các Toà án nhân dân địa phương, Toà án quân sự quân khu và tương đương, Toà án quân sự khu vực theo đề nghị của Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán;


7. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh án, Phó Chánh án các Toà án nhân dân địa phương sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân địa phương; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh án, Phó Chánh án Toà án quân sự quân khu và tương đương, Toà án quân sự khu vực sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ quốc phòng;


8. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thẩm phán, Hội thẩm và cán bộ của các Toà án;


9. Báo cáo công tác của các Toà án trước Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước;


10. Chỉ đạo việc soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh do Toà án nhân dân tối cao trình Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội;


11. Quy định bộ máy giúp việc của Toà án nhân dân tối cao, các Toà án nhân dân địa phương và trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn; quy định bộ máy giúp việc của các Toà án quân sự sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ quốc phòng và trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn;


12. Tổ chức kiểm tra việc quản lý và sử dụng kinh phí trong phạm vi trách nhiệm của ngành Toà án bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách; thực hiện các công tác khác theo quy định của pháp luật.





� Theo quy định tại Điều 19, 20 Luật tổ chức Tòa án nhân dân thì Tòa án nhân dân tối cao có 5 nhiệm vụ bao gồm:


1. Hướng dẫn các Toà án áp dụng thống nhất pháp luật, tổng kết kinh nghiệm xét xử của các Toà án;


2. Giám đốc việc xét xử của các Toà án các cấp; giám đốc việc xét xử của Toà án đặc biệt và các Toà án khác, trừ trường hợp có quy định khác khi thành lập các Toà án đó;


3. Trình Quốc hội dự án luật và trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự án pháp lệnh theo quy định của pháp luật.


4. Giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng;


5. Phúc thẩm những vụ án mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của Toà án cấp dưới trực tiếp bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng.
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